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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 01, LỚP D5
Chủ đề: Thế giới động vật
(4 tuần: từ 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT4: Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động: bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
-  Bắt bóng và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
MT 18: Trẻ biết chạy chậm trong khoảng 100 - 120m không hạn chế thời gian.
- Chạy chậm khoảng 100 -120m 
MT19: Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia trườn sấp hợp trèo qua ghế thể dục.
- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục dài 1,5m x 30cm.
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
MT22: Trẻ biết phòng tránh một 1 số dịch bệnh: Đậu mùa, cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng....
- Trẻ biết đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên.
- Không khạc nhổ bừa bãi, biết che miệng ho, hắt hơi...
- Sử dụng đồ dùng cá nhân đúng cách.
MT26: Trẻ có một số hành vi, thói quen tốt trong ăn uống.
- Ăn uống đủ chất, lành mạnh đảm bảo vệ sinh.
- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường.
2. Phát triển nhận thức
[bookmark: _Hlk208067534]MT35: Trẻ nhận biết các số từ 1- 10 và biết các số đó để chỉ số lượng. Đếm và so sánh số lượng trong pv 10. Đếm bằng tiếng việt, tiếng Anh theo khả năng.
- Đếm đến 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, nhận biết số 8.
- Thêm bớt số lượng trong phạm vi  8.
MT37: Trẻ biết gọi tên và chỉ ra các điểm giống và khác nhau giữa 2 khối cầu khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
- Nhận biết, gọi tên khối câu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
MT40: Trẻ nhận biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn 
- Xác định vị trí của đồ vật ( Phía trước- phía sau, phía trên- phía dưới, phía phải- phía trai so với bản thân trẻ với 1 vật làm chuẩn.
MT49: Ứng dụng hoạt động trải nghiệm Steam trong các hoạt động KPKH.
- Trẻ được khám phá trải nghiệm làm dự án các ứng dụng khoa học công nghê, nghệ thuật, toán học.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua các hoạt động
MT51: Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về đặc điểm thức ăn, môi trường sống....của động vật.
- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con vật thường có ở địa phương mình.
- So sánh, phân loại con vật theo 2-3 dấu hiệu.
MT63:Trẻ biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát.
- Đặt được tên mới cho con vật/ câu chuyện phù hợp
- Đặt được lời mới cho bài hát.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT69: Trẻ biết đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao. 
- Thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu của bài thơ, ca dao đồng dao.
- Đọc thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè: Bài thơ “Mèo đi câu cá”, thơ “Nàng tiên ốc” “Ong và bướm” 
MT74: Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa.
- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh truyện “Chú dê đen”
MT75: Trẻ biết đóng được vai các nhân vật trong truyện.
- Đóng kịch “Chú dê đen”
MT78: Trẻ biết nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.	
- Nhận dạng chữ cái b, d, đ, m, n, l
MT79: Trẻ em sẵn sàng việc học “viết”, thích bắt chước hành vi “viết”
- Sao chép “viết” một số ký hiệu, chữ cái…
+ Tập tô chữ b, d, đ, m, n, l
4. Phát triển tình cảm xã hội và kỹ năng xã hội
MT99:  Trẻ thực hiện được 1 số quy định ở trường, ở lớp, gia đình, và nơi công cộng.
- Một số quy định ở trường, ở lớp, gia đình, và nơi công cộng 
(để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, trật tự khi ăn, ngủ, đi bên phải lề đường…)
MT104: Trẻ biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn (dùng lời nói, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng, sai, tốt, xấu.
MT108: Trẻ có một số kỹ năng đơn giản để tránh gặp phải nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân, biết giúp đỡ người khác.
- Chủ động giúp đỡ khi nhìn thấy bạn hoặc người khác cần sự giúp đỡ
- Sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ ngay khi bạn hoặc người lớn yêu cầu
- Bình tĩnh, kêu to, ra tín hiệu để mọi người biết là mình đang gặp nguy hiểm.
- Nhớ các số điện thoại khẩn cấp: 113, 115..., có kỹ năng gọi điện thoại.
MT109: Trẻ biết chấp nhận sự phân công giữa nhóm bạn và người lớn không phân biệt giới tính.
- Thực hiện sự phân công của người khác
- Vui vẻ thực hiện nhiệm vụ
5. Phát triển thẩm mỹ
MT113: Trẻ thích nghe và đọc thơ, ca dao đồng dao, tục ngữ, thích nghe kể chuyện và kể câu chuyện trong chủ đề động vật
- Nghe và đọc thơ, ca dao đồng dao, tục ngữ, nghe kể chuyện và kể câu chuyện chủ đề động vật.
MT115: Trẻ biết hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát có trong chủ đề động vật qua giọng hát nét mặt điệu bộ cử chỉ. 
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.
MT116: Trẻ biết vận động nhịp nhàng với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức: vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu và thể hiện sắc thái theo bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp điệu phách tiết tấu.
MT117: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm 
MT118: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh về chủ đề bản thân có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.
- Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm bức tranh.
MT119: Trẻ biết cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh, sản phẩm có màu sắc hài hòa bố cục cân đối
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành sản phẩm.
MT120: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm.
MT123: Trẻ biết đặt tên mới cho sản phẩm tạo hình
- Đặt tên cho sản phẩm của mình	
II.YÊU CẦU - CHUẨN BỊ
1.Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết gọi tên và đặc điểm của con vật sống trong gia đình; một số con vật sống trong rừng; con vật sống dưới nước; côn trùng và chim (cấu tạo, hình dáng, kích thước tiếng kêu, thức ăn, môi trường sống, vận động, sinh sản, lợi ích…của con vật).
- Biết phân nhóm các con vật theo các dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo, sinh sản thức ăn, môi trường sống và tìm dấu hiệu đặc trưng.
- Biết mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống với vận động hoặc cách kiếm ăn của 1 số con vật.
- Biết con vật nào có thể tiếp xúc chăm sóc gần gũi an toàn, những con vật nào cần giữ khoảng cách, tránh xa con vật hung giữ.
- Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động: bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
- Trẻ biết chạy chậm trong khoảng 100 - 120m không hạn chế thời gian.
- Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia trườn sấp hợp trèo qua ghế thể dục.
- Nhận biết, phát âm, tập tô các chữ cái b, d, đ, m, n, l
- Biết hát và vận động một số bài hát về chủ đề «động vật»                                                      
- Biết vẽ tô màu chú vịt con, vẽ con cua; tạo hình các con vật bằng nguyên vật liệu khác nhau.
- Biết đếm đến 8. Nhận biết, thêm bớt, tách gộp số lượng trong phạm vi 8. 
- Xác định vị trí của đồ vật (trước sau, trên dưới, phải trái so với bản thân, với bạn khác , với 1 vật  làm chuẩn)
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế 
- Biết tên bài thơ, câu truyện, hiểu nội dung bài thơ “Mèo đi câu cá; nàng tiên ốc; ong và bướm”; kể truyện theo tranh câu truyện “Chú dê đen”, hoặc đóng kịch theo truyện “chú dê đen”
- Biết chơi các trò chơi vận động “Chạy tiếp sức, mèo đuổi chuột, Mèo và chim sẻ” “Cắp cua bỏ rỏ, thả đỉa ba ba” Trò chơi học tập “Về đúng chuồng, tìm số nhà”…
- Nhận biết các góc chơi, biết chơi đóng vai theo chủ đề: vai người bán hàng, đầu bếp, bác sỹ thú y.
b. Kỹ năng: 
- Trẻ có kĩ năng ghi nhớ tên, đặc điểm… của các con vật trong gia đình, động vật rừng, đv sống dưới nước, côn trùng và chim
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, nhận xét, tư duy, phát triển vốn từ cho trẻ. 
- Trẻ biết phân loại và so sánh một số con vật trong chủ đề động vật.
- Trẻ có kĩ năng ghi nhớ có chủ định, quan sát, đàm thoại, nói rõ ràng qua việc đọc thơ, hát, kể chuyện ...
- Có kỹ năng phối hợp tay, chân khi chạy chậm, trườn sấp trèo qua ghế thể dục; phối hợp với người đối diện để tung và bắt bóng.
- Kĩ năng ghi nhớ chữ cái b, d, đ, m, n, l khi phát âm và nhận mặt chữ cái; ngồi cầm bút đúng cách khi tập tô các nét chữ b, d, đ, m, n, l trùng khít nét chấm mờ.
- Tự tin khi hát và vận động đúng nhịp các bài hát trong chủ đề.
- Kỹ năng cầm bút vẽ, tô màu, nặn, tạo hình con vật nuôi trong gia đình, con vật rừng, con vật sống dưới nước, côn trùng, chim
- Có khả năng đếm, thêm bớt, so sánh, tách gộp số lượng trong phạm vi 8. Ghi nhớ xác định vị trí dồ vật trong không gian, nhận biết các hình khối. 
- Kỹ năng đọc kể diễn cảm bài thơ câu chuyện có trong chủ đề.
- Nắm rõ luật khi tham gia trò chơi vận động, trò chơi học tập.
- Trẻ có khả năng thể hiện bắt chước công việc của người bán hàng, bác sỹ thú y, đầu bếp… khi chơi đóng vai theo chủ đề.
- Trẻ phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ, và diễn đạt; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác và thuyết trình.
- Rèn kỹ năng chơi ở các góc, phát triển óc sáng tạo của trẻ.
- Rèn thói quen chơi và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ những con vật hiền lành, tránh xa những con vật hung dữ.
- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ những con vật gần gũi và quý hiếm.
- Biết yêu quí và kính trọng các cô chú chăn nuôi, người bảo vệ động vật hoang dã.
- Trẻ biết bảo vệ môi trường sống để tránh khỏi sự biến đổi khí hậu do con người tạo nên.
- Hứng thú tham gia trò chơi, cùng cô giáo thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp
- Thái độ tích cực, hứng thú khi tham gia các hoạt động học vui chơi học tập.
2. Chuẩn bị.
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học:
- Trang trí lớp với các hình ảnh, biểu tượng gần gũi với trẻ về chủ đề “thế giới động vật”
- Các đồ dùng đồ chơi đa dạng phong phú hấp dẫn trẻ. 
- Sắp xếp, bố trí đồ dùng đồ chơi an toàn, hợp lý đảm bảo tính thẩm mĩ.
- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp với diện tích lớp học với số lượng trẻ, có tính mở linh hoạt, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ lựa chọn và sử dụng đồ dùng đồ chơi về chủ đề “động vật” để tham gia vào hoạt động, đồng thời thuận lợi cho sự quan sát và giúp đỡ của cô giáo.
- Bút màu, đất nặn, bìa cát tông, giấy vẽ, sách báo...để trẻ vẽ, nặn, xé dán...
- Chơi ở các góc:
+ Góc xây dựng: Đồ dùng, đồ chơi lắp ghép, xây dựng...
+ Góc phân vai: Đồ dùng đồ chơi bán hàng, bác sỹ thú y, đầu bếp…
+ Góc nghệ thuật: tô, vẽ, nặn, xé dán, tạo hình các con vật… bìa kéo hồ dán, len, dạ, hột hạt, giấy, lá cây khô…
+ Góc thiên nhiên: Dụng cụ chăm sóc cây, cây cảnh, đồ chơi cát nước…
+ Góc học tập: thẻ chữ, thẻ số, lô tô con vật, bảng chun, cân chia vạch, đồng hồ học số…
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây xanh, tưới rau, nhổ cỏ, bắt sâu….
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh có liên quan đến chủ đề.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh ảnh về chủ đề động vật.
- Giáo án, bài giảng powerpoint trên máy tính, ti vi.
- Thẻ chữ, bài thơ bài hát, câu chuyện về chủ đề động vật
- Đồ dụng dụng cụ dạy học…
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Đồ dùng học tập: bút chì màu, dất nặn, kéo, hồ dán, giấy màu, bảng , phấn…vở toán , vở chữ cái, vở tạo hình…
- Truyện tranh, tranh tô màu, sách về chủ đề động vật
- Thẻ chữ b, d, đ, m, n, l  thẻ số từ 1 đến 8, đủ cho trẻ.
- Lô tô về chủ đề động vật….
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- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật nuôi trong gia đình, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật nuôi. (Tương tự trò chuyện về con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước, côn trùng và chim).
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? 
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Cách bảo vệ con côn trùng có lợi, bảo vệ loài chim không săn bắn phá tổ chim. 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Hướng dẫn trẻ điểm danh theo tổ, động viên khuyến khích trẻ kịp thời.
- Giáo dục trẻ đi học chuyên cần.
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Vịt kêu, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước lên cao, hai tay đưa ra trước dang ngang.
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đưa tay lên cao - gập người về trước tay chạm mũi bàn chân
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tại chỗ, bật luận phiên chân trước chân sau.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục
- VĐCB: Bắt bóng và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
- TCVĐ  "mèo và chim sẻ"
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đi, đứng và xếp hàng cho trẻ
	Thể dục
- VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục dài 1,5m x 30cm
TC: Nhảy bao bố
Tăng cường rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	Thơ 
Nàng tiên ốc


	Thể dục
VĐCB: Chạy chậm khoảng 100 -120m TC: ném bóng vào rổ
Tăng cường rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
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	KPKH
Khám phá 1 số con vật nuôi trong gia đình. (con gà, con vịt, con chó, con mèo…) (5E)
	KPKH
Khám phá một số con vật sống trong rừng  (5E)
	     KPKH
Khám phá một số con vật sống dưới nước
(5E)
	KPKH
- Khám phá 1 số con côn trùng và chim  (5E)
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	LQVT
- Nhận biết, so sánh khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế. 
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ.
	LQVT
- Đếm đến 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, nhận biết số 8. 
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ.
	LQVT
- Thêm bớt số lượng trong phạm vi 8. 
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ.
	LQVT
Xác định vị trí của đồ vật (Phía trước- phía sau, phía trên- phía dưới, phía phải- phía trai so với bản thân trẻ, với 1 vật làm chuẩn.
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ.
	

	
	5
	Nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2026

	Âm nhạc
- Vận động bài hát: Chú voi con ở bản đôn
- Nghe hát "Đố bạn" 
- TCÂN: vòng tròn âm nhạc.
	Âm nhạc
- Dạy hát "Cá vàng bơi"
- Nghe hát "Tôm cá  cua thi tài"
- TCÂN: Nghe tiết tấu, tìm con vật
	Âm nhạc  
- Hát vận động “Con chuồn chuồn” 
- Nghe hát “Chị ong nâu và em bé”
- TCÂN: tiết tấu âm nhạc
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	Tạo hình
     Vẽ chú vịt con           (theo các bước gợi ý)
	Tạo hình
Tạo hình một số con vật sống trong rừng.
	Tạo hình
Xé dán con cá
          (theo các bước gợi ý)
	Tạo hình
        Vẽ con cua
(theo các bước gợi ý)
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ : 
- TCVĐ: chó giữ nhà
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây
	- HĐCCĐ :  
- Chơi vận động: Thỏ xinh
- Chơi tự chọn : Chơi sỏi đá, lá cây
	Thể dục:
- VĐCB: Ôn bắt bóng và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
- TC: đá bóng vào côn
	- HĐCCĐ:
TCVĐ: Chú sâu thần tốc
Chơi tự chọn
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	- HĐCCĐ:  
Quan sát: Thời tiết 
Chơi VĐ: mèo bắt  chuột
	- HĐCCĐ : 
TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây, hột hạt
	- HĐCCĐ: Cho trẻ hoạt động trên phòng Kidsmart
Rèn kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác mở máy, di chuột
	- HĐCCĐ:
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
 Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây, sỏi đá
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	- HĐCCĐ:
- Quan sát con gà
- TCVĐ: Chó giữ nhà
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi đá, lá cây…
	- HĐCCĐ: 
- Quan sát: Bầu trời, lắng nghe âm thanh trong sân trường
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
	- HĐCCĐ: 
- Quan sát: con cua
- Chơi trò chơi dân gian: cắp cua bỏ giỏ
	- HĐCCĐ:
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn
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	Nghỉ tết dương lịch ngày 01/01/2026

	- HĐCCĐ: 
 Quan sát: Vườn cổ tích 
 TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ:
Quan sát: con cá rô phi
 Trò chơi vận động: “Cá trốn cá mập”
	- HĐCCĐ:
Quan sát: thời tiết.
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Chơi tự chọn
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	- HĐCCĐ:
TCVĐ: Thi 2 người 3 chân.
 Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá cây.
	- HĐCCĐ:   
Quan sát: Vườn cổ tích
TCVĐ: Thỏ xinh

	- HĐCCĐ: 
Quan sát con tôm
Trò chơi VĐ “cá trốn cá mập”

	- HĐCCĐ:
QS: Thời tiết trong ngày
 - Trò chơi VĐ: Chú sâu thần tốc
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	2
	HĐTT: Chơi trò chơi mèo đuổi chuột với lớp khác trong khối.

	Cho trẻ hoạt động trên phòng Kidsmart
Rèn kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác mở máy, di chuột
	HĐ trải nghiệm: 
Câu cá.
	HĐ trải nghiệm: Bé tạo vườn động vật tưởng tượng.
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây dựng trang trại chăn nuôi.
(T2): Xây dựng vườn bách thú.
(T3): Xây dựng ao cá.
(T4): Xây dựng trang trại nuôi chim.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau một cách phong phú để xây dựng trại chăn nuôi, vườn bách thú, xây dựng ao cá, trang trại nuôi chim.
- Biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: Ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây...
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
- Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi một cách sáng tạo.
- Biết nhận xét ý tưởng, công trình của mình khi xây dựng
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
* Chuẩn bị:
- Vật liệu xây dựng; Gạch, khối gỗ, khối nhựa, hàng rào, sỏi...
- Các loại mô hình: ngôi nhà, nút nhựa, các loài động vật, các loại cây xanh, cây hoa, thảm cỏ...
- Khồi lắp ráp.
- Sỏi, đá, que, hạt, hột.
* Cách chơi:
- Cô và trẻ trò chuyện về xây dựng trại chăn nuôi, gợi ý cho trẻ kể trại chăn nuôi có những gì....
- Xây dựng trại chăn nuôi, trang trại nuôi chim, vườn bách thú, ao cá, có trồng cây xanh, vườn cây, vườn hoa, làm chuồng nuôi con vật...
- Trẻ biết sắp xếp hàng rào, chuồng trại hợp lý.
- Hướng dẫn trẻ lắp ghép các khối nhựa, gỗ tạo ngôi nhà, tạo trại chăn nuôi...
2.Góc phân vai:  
(T1): Bác sĩ thú y 
(T2): Cửa hàng bán thú bông
(T3) cửa hàng hải sản
(T4) Nấu ăn
* Mục đích:
- Thoả mãn nhu cầu hoạt động của trẻ.
- Trẻ chơi theo nhóm và biết phối hợp các hành động chơi trong nhóm một cách hợp lý.
- Biết cùng nhau bàn bạc thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi, tìm được đồ dùng thay thế để thực hiện ý tưởng chơi.
- Biết liên kết các nhóm trong khi chơi, biết thể hiện vai chơi một cách tuần tự, chi tiết, độc lập và một số tiêu chuẩn đạo đức của vai chơi .
* Chuẩn bị:
- Đồ chơi "cửa hàng thú bông, hải sản": Các loại đồ chơi, một số con vật nhồi bông, con vật dưới nước...
- Đồ chơi “Bác sỹ, y tá” dụng cụ y tế, một số loại thuốc, áo bác sỹ...
- Đ/c “nấu ăn” đồ dùng dụng cụ nhà bếp, một số loại thực phẩm, vật dùng trang trí...
* Cách chơi:
- Đóng vai người bán hàng, người mua hàng biết xếp hàng lần lượt .
-  Đóng vai bác sỹ, y tá chăm sóc bệnh nhân
-  Biết nấu 1 số món ăn bày biện đẹp mắt.
- Cô xin vào góc chơi cùng trẻ giúp trẻ nhập vai chơi tốt hơn. Hướng dẫn một số kỹ năng chơi. Gợi ý để các nhóm biết liên kết với nhau trong khi chơi, có sự giao lưu quan tâm đến nhau trong khi chơi.
3. Góc nghệ thuật
(T1,2, 3, 4 ): Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật nuôi, con vật rừng, con vật dưới nước, con côn trùng và chim
Hát vận động bài hát trong chủ đề động vật
- Ôn kỹ năng vẽ tô màu, nặn,in, cắt dán hình con vật
- Trẻ thuộc 1 số bài hát, vận động bài hát trong chủ đề động vật
* Mục đích 
- Trẻ biết cầm bút, cầm kéo đúng cách.
- Biết chọn màu vẽ, tô cho bức tranh thêm đẹp.
- Biết dùng đất nặn nặn ra sản phẩm
- Trẻ hát bài hát đúng nhịp, có cảm xúc vui tươi khi hát.
* Chuẩn bị
- Giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, bút vẽ, đất nặn, bảng con, khăn lau tay, bàn ghế..
- Tranh vẽ, mô hình về một số loài động vật
* Cách chơi
- Hướng dẫn trẻ vẽ, nặn, tô màu, cắt dán, in bức tranh về động vật
- Biết kết hợp màu sắc hài hoà cân đối.
- Gợi ý trẻ kế một số bài hát trong chủ đề, cho trẻ vỗ tay, múa về bài hát đó
- Trẻ thực hiện cô quan sát giúp trẻ thực hiện tốt.
4. Góc học tập: 
(T1,2,3,4) Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính, ghép tranh số hình các con vật...
* Mục đích:
- Trẻ ghi nhớ các con vật qua tranh lô tô; ghi nhớ chữ cái và số đã học, ghi nhớ trẻ xếp theo mẫu.
* Chuẩn bị:
- tranh lô tô động vật
- Thẻ chữ cái, số, hột hạt, đô mi nô chữ cái và số.
- Bảng chun học toán, bút, màu, giấy A4, đất nặn, 
- Đồng hồ học số, bộ que tính, bàn tính học đếm
* Cách chơi:
- Giới thiệu tranh lô tô, các hột hạt, thẻ chữ, thẻ số.
- Hướng dẫn trẻ xếp lô tô, xếp chữ, số, sử dụng chun học toán, đồng hồ học số, bàn tính học đếm, que tính để đếm số lượng.
- Cô quan sát giúp trẻ thực hiện tốt.
* Mục đích 
- Trẻ hứng thú xem tranh xem sách chuyện và trò chuyện về chủ đề động vật
- Dạy trẻ thói quen đọc sách, giở sách đúng 
* Chuẩn bị
- Chuẩn bị không gian cho trẻ quan sát và xem tranh ảnh về động vật
- Các loại sách tranh truyện, rối tay về động vật
* Cách chơi:
- Giới thiệu tranh và hướng dẫn trẻ thực hiện.
- Trẻ biết cách mở và xem tranh và trò chuyện về nội dung của bức tranh; kể chuyện bằng rối tay
- Cô quan sát giúp trẻ thực hiện tốt.
5. Góc thiên nhiên: 
* Mục đích: 
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, bảo vệ cây xanh, cây hoa.
- Rèn cho trẻ tính chăm chỉ, tỉ mỉ.
* Chuẩn bị: Cây, cây hoa, nước, dụng cụ chăm sóc cây.
* Hướng dẫn cách chơi:
- Trẻ về góc chơi, lấy khăn lau lá cây,tưới cây .
- Cô đến góc chơi quan sát động viên khích lệ trẻ giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, khi ướt.
- Giới thiệu về các món ăn trong bữa ăn cho trẻ, ích lợi của món ăn đối với sức khoẻ con người.
- Dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, không làm đổ vãi thức ăn, ăn hết xuất…
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	Làm quen chữ viết
- Tập tô chữ cái b, d, đ
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái m, n, l
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái m, n, l
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
	Làm quen chữ viết
- Tập tô chữ cái m, n, l
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
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	Dạy trẻ KNS: 
 Bé làm bác sĩ thú y
	Dạy trẻ KNS: 
Giải cứu động vật rừng
	Dạy trẻ KNS: 
An toàn khi chơi gần nước
	Dạy trẻ KNS:
Khi con sợ ong, con sẽ làm gì
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	-  Học sách toán: nhận biết hình khối.
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ
	- Học sách toán
Đếm đến 8, nhận biết sl trong phạm vi 8, sao chép số 8
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Học sách toán
Thêm bớt só lượng  trog pv 8
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Học sách toán
Xác định vị trí
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
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	Truyện:
“Chú Dê đen”

	Giao lưu trò chơi vận động với các tổ trong lớp
	Thơ:
     “Ong và bướm”
 
	

	
	6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	







III. TỔ CHÚC HOẠT ĐỘNG:

TUẦN 1: Chủ đề nhánh: Con vật nuôi trong gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)

Thứ 2 Ngày 29 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật nuôi trong gia đình, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật nuôi
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục
- VĐCB: Bắt bóng và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
BTPTC:
+ Tay: Tay giơ lên cao gập bả vai
+ Chân: Đưa chân vuông góc ra trước.
+ Bụng: Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm ngón chân.
+ Bật: Tách khép chân
BTNM: Tay, chân
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	- Kiến thức: Trẻ biết thực hiện bài tập ném bắt bóng với người đối diện mà không làm rơi bóng; trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng để ném cho người đối diện và bắt được bóng.
 - Kỹ năng: Phát triển vận động thô: Rèn cho trẻ có kỹ năng biết kết hợp tay và mắt, phối hợp với bạn đối diện để ném bắt bóng
- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, tôn trọng luật chơi, không chen lấn xô đẩy

	- Sân tập sạch sẽ
- vạch đối diện cách nhau 4m, bóng nhỏ, bóng da, bóng giấy để ném (30 quả)
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
- Nhạc bài hát trong chủ đề động vật
	*HĐ 1: Trò chuyện.
- Hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” trò chuyện về một số nghề phổ biến, kiểm tra sức khoẻ và dẫn dắt vào bài.
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Khởi động: cho trẻ đi nhanh – đi chậm, chạy nhanh – chạy chậm theo hướng dẫn của người đi đầu sau đó về 3 hàng theo tổ.
b. Trọng động
- BTPTC: Cô đứng trước trẻ tập mẫu trẻ tập theo cô từng động tác, mỗi động tác (2 lần x 8 nhịp)
Nhấn mạnh động tác tay (3 lần x 8 nhịp) 
- Cho trẻ di chuyển thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau hàng cách hàng 4 m.
- Cô cho trẻ cầm bóng để chơi, hỏi trẻ chơi gì với bóng, cô giới thiệu bài học
- VĐCB: Ném và bắt bóng bằng 2 tay khoảng cách xa 4m
+ Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích
+ Cô tập mẫu lần 2: Phân tích động tác.
+ TTCB: Đầu tiên cô cầm bóng bằng 2 tay các ngón tay xoè rộng ôm bóng sau đó dùng lực ném bóng mạnh về phía người đối diện. người đối diện chú ý mắt nhìn theo bóng lưng thẳng và dùng hai tay bắt bóng sau đó lại ném cho người đối diện
+ Lần 3: cô giả làm trẻ đứng đầu hàng lên tập sau đó về cuối hàng đứng.
+ Cô mời 2 trẻ xung phong lên tập cho bạn nhận xét, cô nhận xét.
- Trẻ thực hiện: Cô cho từng nhóm trẻ lên tập, nhận xét và sửa sai cho trẻ.
+ Cô cho từng tổ thi đua nhau lên tập. Cô tuyên dương trẻ tập tốt.
+ Củng cố: Cô cho 1 trẻ nói tên bài tập, 2 trẻ tập lại bài tập đó.
- Trò chơi: mèo và chim sẻ. Cô nói luật chơi cách chơi và cho trẻ chơi.
c.  Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập
* HĐ3: Kết thúc tiết học
- Cô cho trẻ cất đồ dùng dụng cụ tập.
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô



- Trẻ đi theo hiệu lệnh: đi với các kiểu khác nhau
- Trẻ cùng tập với cô
 
- Trẻ đứng 2 hàng
- Trẻ chơi với bóng


- Trẻ quan sát, lắng nghe





- Trẻ quan sát

- 2 trẻ lên tập 

- lần lượt từng cặp 2 trẻ tập
- Trẻ 2 tổ thi nhau tập
- 2 trẻ lên tập

- Trẻ chơi 

- Trẻ đi nhẹ quanh sân tập
- Trẻ cất đồ dùng 

	Chơi ngoài trời:
Chơi VĐ:
 - TCVĐ:
Chó giữ nhà
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây
	- Giúp trẻ rèn kỹ năng chạy nhanh, phản xạ linh hoạt, phối hợp tay chân và phát triển khả năng quan sát; trẻ biết tuân thủ luật chơi, di chuyển an toàn và phối hợp với bạn bè; phát triển tinh thần vui vẻ, hứng thú tham gia trò chơi.
	- Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; vạch, đánh dấu “nhà” (khu vực chó canh); mũ vai trò chó và khách; 
- Chuẩn bị phấn vẽ, lá cây
	1. Cô giới thiệu trò chơi: “Chó giữ nhà”
2. Luật chơi :
Chọn 1–2 trẻ làm chó canh nhà, các trẻ còn lại là “khách” cố gắng đi qua “nhà” mà không bị chó chạm; nếu khách bị chạm, trẻ đó sẽ đổi vai làm chó; trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả trẻ có cơ hội làm chó
3.Cách tổ chức:
- Chó đứng trong khu vực “nhà”, khách đứng bên ngoài chuẩn bị di chuyển.
- Khi có hiệu lệnh, khách di chuyển qua “nhà” mà không bị chó chạm.
- Nếu bị chạm, khách đổi vai làm chó trong lượt chơi tiếp theo.
4.Kết thúc trò chơi: khen ngợi trẻ tuân thủ luật và vận động tích cực.
	

- Trẻ lắng nghe




- 1- 2 trẻ làm chó, trẻ khác làm khách

- Trẻ chơi 



	Hoạt động (thay thế HĐ  góc):
HĐ tập thể Chơi trò chơi mèo đuổi chuột với lớp khác trong khối

	* Mục tiêu hoạt động
- Rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn và phối hợp nhóm.
- Tăng cường tình đoàn kết, tinh thần hợp tác giữa các lớp.
- Tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, giải trí cho học sinh.

	- Sân bãi đủ rộng, an toàn
-  Vạch xuất phát, vạch đích (dùng phấn, dây hoặc cốc nhựa)
-  Chuông hoặc còi để báo hiệu
-  Giáo viên phụ trách làm trọng tài, giám sát an toàn và ghi điểm
-  Mỗi lớp cử 3 – 5 học sinh làm “chuột” (số lượng có thể thay đổi theo lớp)
	1. Cô giới thiệu cách chơi:
- Chọn một bạn làm “mèo”, số còn lại là “chuột”.
- Chuột đứng ở vạch xuất phát, mèo đứng giữa sân.
- Khi còi hoặc hiệu lệnh vang lên, mèo đuổi theo chuột.
- Chuột chạy về vạch an toàn mà không bị mèo chạm vào.
- Ai bị mèo chạm là “bị bắt” và sẽ trở thành mèo ở lượt sau.
2. Thời gian mỗi lượt: 2 – 3 phút
Điểm số:
- Chuột về được vạch an toàn: 1 điểm cho lớp chuột
- Mèo bắt được chuột: 1 điểm cho lớp mèo
3. Cách tổ chức giữa các lớp
- Hai lớp lần lượt thi đấu theo hình thức loại trực tiếp hoặc tích điểm.
- Ví dụ: Lớp A gặp lớp B, lớp C gặp lớp D, sau đó thắng tiếp để vào vòng chung kết.
- Giáo viên ghi điểm và công bố lớp chiến thắng cuối cùng.
4. An toàn và lưu ý
- Không được đẩy, giẫm, hoặc va chạm mạnh.
- Giáo viên nên đứng xung quanh giám sát, can thiệp khi cần.
5. Kết thúc và tổng kết
- Tuyên dương lớp thắng cuộc và các cá nhân chơi tích cực.
- Rút ra bài học: tinh thần đồng đội, chơi đúng luật, vui vẻ và fair-play.
	
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ làm mèo, làm chuột lên chơi




- Trẻ cổ vũ



	Hoạt động chiều:
   Làm quen chữ viết
- Tập tô chữ cái b, d, đ
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tô trùng khít theo đường chấm mờ chữ cái b, d, đ
- Trẻ biết thể hiện đúng hành vi của người đọc cầm sách đúng chiều, lật giở từng trang một …
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kỹ năng cầm bút, ngồi ngay ngắn tô các nét chấm mờ chính xác
- Rèn khả năng quan sát chú ý ghi nhớ cho trẻ
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, giữ gìn sách vở đồ dùng học tập.

	- Vở tập tô, bút chì, sáp màu.
- Tranh mẫu chứa chữ cái b, d, đ, bút dạ

	* HĐ 1: Trò chuyện
- Hát bài: gà trống mèo con cún con, trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài.
 * HĐ 2: Tiến hành hoạt động
- Cô treo tranh cho trẻ phát âm chữ cái B (in hoa), b (in thường), 𝓫 (viết thường), đọc bài thơ Bánh chưng, chỉ các chữ cái (b) trong từ.
Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, cách cầm bút
Cho trẻ đọc tên hình vẽ, tìm và nối chữ cái (b trong từ với chữ cái (b trong vòng tròn)
- Tập tô các nét của chữ cái  (b)
- Tô màu bánh chưng
- Tập tô chữ cái: 𝓫.
Cô hỏi trẻ các nét của chữ cái (𝓫) là nét gì? Cô gợi ý khi trẻ chưa biết: Chữ (𝓫) có nét khuyết trên, và nét thắt trên, cho trẻ tô nét của chữ (𝓫) 
Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ tô các nét.
Cho trẻ phát âm chữ (b) , tô chữ (𝕓) in rỗng, tô chữ (𝓫) hoàn chỉnh theo nét chấm.
- Tập tô chữ cái: (d, đ)  tương tự như tô chữ cái (b).
- Trẻ thực hiện tô cô đi bao quát, giúp dỡ trẻ tô chưa dúng và chậm
* HĐ 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô

- Trẻ quan sát tranh và phát âm chữ cái
- Trẻ đọc tên hình vẽ, nối chữ
- Trẻ tô màu

- Trẻ trả lời





- Trẻ tô các nét, tô chữ 


- Trẻ cất đồ dùng 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ…………..
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:……………………………………………………………………………………
· Biện pháp khắc phục……………………………………………………………………………………………






Thứ 3 Ngày 30 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật nuôi trong gia đình, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật nuôi. 
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do các góc
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	[bookmark: _Hlk208145772]Khám phá khoa học
Khám phá số con vật nuôi trong gia đình
(5E)
	1. Kiến thức
-  Trẻ biết tên một số con vật nuôi trong gia đình: chó, mèo, gà, vịt, lợn, trâu/bò…
- Biết đặc điểm nổi bật: tiếng kêu, thức ăn, ích lợi.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng nhận biết, quan sát, so sánh, trả lời câu hỏi rõ ràng; rèn kỹ năng làm việc nhóm, biết trình bầy kết quả đơn giản.
3. Thái độ
- GD trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- Ý thức được quyền được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ con người và động vật.

	- Tranh ảnh, video 1 số con vật nuôi trong gia đình, tranh lô tô các con vật.
- 2 bảng bìa to làm 2 chuồng cho con vật

	* HĐ 1: Engage (Gắn kết)
- Cô cho trẻ chơi trò “Nghe tiếng đoán con vật” (mở âm thanh tiếng chó sủa, mèo kêu, gà gáy…)
Trò chuyện về con vật dẫn dắt vào bài
* HĐ 2: Explore (Khám phá)
- Cô chia mỗi nhóm 1 con vật bằng tranh để trẻ thảo luận
- Lần lượt từng nhóm lên mô tả con vật nhóm mình.
a. Cho trẻ quan sát tranh con vật nuôi: (con gà, con vịt, con chó, con mèo)
Cô cho trẻ ngồi xung quanh cô, hỏi trẻ về đặc điểm nổi bật của con vật, hình dáng, màu sắc, sinh sản, vận động,
+ Trong tranh của cô có con gì?
+ Ai biết chúng có đặc điểm gì?
+ Chúng sống ở đâu? Ăn thức ăn gì?
+ Để chúng luôn khỏe mạnh và sinh sản tốt chúng ta cần phải làm gì? Tại sao?
* HĐ 3: Explain (Giải thích)
Cô tóm tắt lại cho trẻ hiểu.
- Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau của các con vật nuôi.
Hỏi trẻ: Nếu chúng ta không chăm sóc vật nuôi thì điều gì sẽ xảy ra?
- Lồng ghép quyền con người: để trẻ hiểu rằng, cũng như con vật, các em có quyền được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.
- Cô nhắc nhở: Không hành hạ động vật cũng giống như không được phép làm tổn thương người khác. GD trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật nuôi
Cho trẻ xem vi deo về một số con vật nuôi trong gia đình.
* HĐ 4: Elaborate (Áp dụng)
Trò chơi: "Ai chọn giỏi" chọn tranh lô tô, trẻ biết chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô, cho trẻ chơi 2-3 lần.
Cho trẻ chơi trò chơi “Về đúng chuồng”
Cô giới thiệu luật chơi cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* HĐ 5: Evaluate (Đánh giá) 
- Con thích con vật nào nhất? Vì sao? Con có nuôi con vật nào ở nhà không? Con chăm sóc nó thế nào?
- Nếu gặp một con vật bị bỏ rơi, con sẽ làm gì?
Cô khen ngợi và nhắc lại bài học: Yêu thương, chăm sóc động vật cũng là thể hiện lòng nhân ái
	
- Trẻ trả lời



- Trẻ về nhóm thảo luận 
-Đại diện nhóm lên trình bày




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ so sánh

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ xem video

                  
- Trẻ lấy lô tô chơi với lô tô

- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: Thời tiết 
- Chơi VĐ: mèo bắt chuột

	- Trẻ nhận biết một số dấu hiệu thời tiết.    
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận xét về thời tiết.
- Rèn luyện kỹ năng chạy nhanh, phản xạ linh hoạt, phối hợp tay chân và phát triển khả năng quan sát; giúp trẻ biết tuân thủ luật chơi, hợp tác và có tinh thần vui vẻ khi tham gia vận động.
	Sân trường sạch sẽ, an toàn cho trẻ hoạt động, 
đồ dùng trang phục phù hợp với thời tiết (nón, nước uống,... nếu cần).
- Sân chơi rộng, an toàn; vạch phấn làm “tổ chuột”; mũ đội phân vai mèo và chuột.
	1. Ổn định 
- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân, nhắc trẻ đi theo hàng, không chen lấn, đẩy bạn.
- Cô trò chuyện dẫn dắt:
“Các con có thấy sân trường mình rộng không? “thời tiết hôm nay như thế nào?”
2. Quan sát: nhận xét thời tiết 
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát thời tiết như ánh nắng, nhiệt độ, gió, mây bầu trời.
- Gợi ý trẻ quan sát: bầu trời hôm nay thế nào? Mây màu gì? Gió thổi nhẹ, thời tiết se lạnh
Còn cảnh vật ra sao…
Giáo dục: Nhắc trẻ dạo chơi mang mũ nón, nếu trời se lạnh mặc áo dài tay…để giữ gìn sức khỏe.
3. Trò chơi vận động: “mèo bắt chuột” 
* Trò chơi: Mèo bắt chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Luật chơi: chuột chạy tự do, mèo đuổi để bắt chuột; chuột về “tổ” sẽ an toàn, mèo không được bắt; chuột bị mèo chạm trước khi về tổ phải đổi vai làm mèo 
- Cách chơi: Cô chọn 1–2 trẻ làm mèo, các trẻ còn lại làm chuột; chuột chạy tự do, mèo chạy theo để bắt chuột; khi bị bắt, chuột đổi vai làm mèo hoặc đứng ngoài cổ vũ; cô nhắc trẻ chạy an toàn, không xô đẩy bạn.
 - Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên, khuyến khích trẻ chơi, thi đua giữa các tổ. Chú ý sửa sai cho trẻ.
	
- Trẻ đi theo hàng



- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát cô.
- Trẻ trả lời







- Trẻ Lắng nghe








- Trẻ chơi cùng  cô và bạn

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: Bác sỹ thú y
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật nuôi
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính...

	Hoạt động chiều:
Dạy trẻ kỹ năng: 
Bé làm bác sỹ thú y

	* Kiến thức: Trẻ biết công việc của bác sĩ thú y là khám bệnh, chăm sóc và chữa bệnh cho động vật, biết một số vật nuôi quen thuộc như chó, mèo, thỏ
* Kỹ năng: Trẻ rèn kỹ năng giao tiếp như chào hỏi, hỏi, trả lời, hợp tác làm việc nhóm, xử lý tình huống đơn giản, đồng thời rèn khéo léo của đôi tay. 
* Thái độ: Trẻ hình thành thái độ yêu thương động vật, không làm đau vật nuôi và có ý thức chăm sóc, bảo vệ các bạn nhỏ bốn chân.

	- Trang phục bác sĩ (áo blouse, mũ), dụng cụ đồ chơi như ống nghe, kim tiêm giả, băng gạc, nhiệt kế, thú bông (chó, mèo, thỏ), thẻ vai (bác sĩ thú y, y tá, chủ nuôi, lễ tân), bảng khám bệnh đơn giản có hình minh họa.
	1.Trò chuyện
Cô cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con, cún con” 
cô trò chuyện với trẻ về bài hát, cô gợi hỏi việc khi chó, mèo bị ốm thì ai giúp các bạn ấy và bác sĩ thú y làm những việc gì?
2. Cô giới thiệu chủ đề trải nghiệm “Bé làm bác sĩ thú y”. 
+ Các dụng cụ khám bệnh cho con vật là dụng cụ gì?
 Hướng dẫn cách sử dụng an toàn
* phân vai cho trẻ gồm bác sĩ thú y, y tá, chủ nuôi và lễ tân. 
* Trẻ thực hành trải nghiệm với các tình huống mẫu như chó bị đau bụng, mèo trầy chân, thỏ biếng ăn. Quy trình thực hành gồm lễ tân chào hỏi và nhận thú, bác sĩ hỏi thăm tình trạng bệnh, khám bệnh bằng các dụng cụ đồ chơi, băng bó nếu cần và dặn dò chủ nuôi về cách chăm sóc thú cưng.
- Cô quan sát và gợi ý trẻ nói lời nhẹ nhàng, lễ phép trong quá trình trải nghiệm. 
- Cô cho trẻ chia sẻ vai trò mình đã đảm nhiệm, những điều học được khi làm bác sĩ thú y, cô nhận xét và khen ngợi, đồng thời nhấn mạnh việc yêu thương và chăm sóc động vật.
3. Kết thúc: Trẻ tham gia tích cực, đúng vai, biết giao tiếp lễ phép, thực hiện đúng thao tác chăm sóc động vật đồ chơi, không làm đau thú bông và thể hiện thái độ yêu thương động vật.
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ được nhận vai
- Trẻ thưc hành chơi




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chia sẻ 



- Trẻ lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………


                
Thứ 4 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật nuôi trong gia đình, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật nuôi. 
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT:
- Nhận biết, so sánh khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế. 
	- Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu qua các hình khối trong thực tế
- Kỹ năng: 
- Trẻ nhận dạng được các khối qua đồ vật, đồ chơi, biết so sánh, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa khối: Khối vuông – khối chữ nhật, khối cầu- khối trụ
- Thái độ: trẻ có ý thức trong khi học, cất đồ dùng gọn gàng.

	- Mỗi trẻ có các khối: Vuông và chữ nhật, trụ, cầu, rổ đựng, bảng con
- 2 hộp cho trẻ chơi trò chơi
- Đồ dùng của cô giống trẻ kích thước hợp lý
	*HĐ 1: Trò chuyện.
- Cho trẻ hát bài (thương con mèo) trò chuyện với trẻ về bài hát về chủ đề dẫn dắt vào bài
*HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ
- Khối vuông:
+ Các con hãy quan sát và đưa ra nhận xét về khối vuông? 
+ Khối vuông có mấy mặt? Các mặt của khối vuông có đặc điểm gì? 
+ Khối vuông có đặc điểm gì? có lăn được không? Vì sao không lăn được?
+ Vì sao các mặt của khối vuông đều đứng được?
=> Khái quát lại: khối vuông có 6 mặt đều là 6 hình vuông bằng nhau và khối vuông đứng được vì các mặt của khối vuông đều là mặt phẳng, và khối vuông không lăn được vì có các cạnh góc.
 - Khối chữ nhật
+ Khối chữ nhật có đặc điểm gì? Các mặt của khối chữ nhật có bằng nhau không? Vì sao?
Bây giờ các con hãy thử xếp khối vuông và khối chữ nhật xếp chồng lên nhau nào. Vì sao?
=> khối chữ nhật có 6 mặt, tất cả mặt bao đều là hình chữ nhật, mặt bao phẳng, không lăn được.
* So sánh: Khối vuông + chữ nhật
+ Giống nhau: đều có 6 mặt, mặt bao phẳng, đều không lăn được.
+ Khác nhau: Tất cả các mặt khối vuông đều là hình vuông bằng nhau
Tất cả các mặt khối chữ nhật đều là hình chữ nhật và bằng nhau từng đôi một.
* Khối cầu:
+ Các con có nhận xét gì về khối này?
+ Các con cùng đặt và lăn thử khối cầu với cô 
+ Khối cầu có lăn được không? khối cầu lăn như thế nào? Vì sao?
=> Khối cầu xung quanh tròn đều, không có góc cạnh, không có mặt phẳng vì thế khối cầu có thể lăn được và lăn được về tất cả các hướng.
*Khối trụ: Tương tự các khối khác
So sánh: Khối cầu + Khối trụ
+ Giống nhau: đều lăn được
+ Khác nhau:  Khối cầu xung quanh tròn đều không có góc cạnh, không có mặt phẳng, có thể lăn được và lăn được về tất cả các hướng
- Các con vừa cùng cô khám phá những khối gì - Bạn nào giỏi hãy tìm xung quanh lớp mình có đồ vật gì giống các khối các con vừa học
b. Luyện tập
+ Trò chơi 1: Nghe tinh đoán đúngLần 1: Cô nói đặc điểm khối - trẻ giơ khối và nói tên khối
+ Trò chơi 2: Chiếc hộp kỳ diệu
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi
- Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc
- Trẻ chơi - Cô nhận xét, khen trẻ.
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
-  Cô cho trẻ cất đồ dùng học tập và cho trẻ đi ra ngoài. 
	
- Trẻ hát và trò chuyện 





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ lăn khối chữ nhật



- Trẻ so sánh nhận xét





- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hành
 - Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe





- Trẻ so sánh


- Trẻ trả lời



- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ cất đồ dùng

	Chơi ngoài trời:
- Quan sát con gà trống

 - TCVĐ:
Chó giữ nhà

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây
	- Trẻ gọi đúng tên con gà trống, nhận biết một số đặc điểm nổi bật như mào đỏ, lông sặc sỡ, chân có cựa, tiếng gáy “ò ó o”; phát triển khả năng quan sát, ngôn ngữ; giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ vật nuôi.

- Giúp trẻ rèn kỹ năng chạy nhanh, phản xạ linh hoạt, phối hợp tay chân và phát triển khả năng quan sát; trẻ biết tuân thủ luật chơi, di chuyển an toàn và phối hợp với bạn bè; phát triển tinh thần vui vẻ, hứng thú tham gia trò chơi.
	- Sân trường an toàn, con gà trống
- Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; vạch, đánh dấu “nhà” (khu vực chó canh); mũ vai trò chó và khách; 
- Chuẩn bị phấn vẽ, lá cây
	1. Quan sát:
Cô và trẻ hát bài con gà trống, sau đó dẫn dắt vào quan sát:
-  Đây là con gì?
-  Con gà trống có những bộ phận nào mà con nhìn thấy?
-  Mào và lông của gà trống có màu gì?
-  Con gà trống kêu như thế nào và thường kêu vào lúc nào?
-  Vì sao con gà trống lại có ích cho con người?
Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ vật nuôi, không chọc phá hay đuổi bắt con vật, biết giữ an toàn khi tiếp xúc và hiểu rằng gà trống có ích cho con người nên cần được chăm sóc, bảo vệ.
2. Trò chơi Chó giữ nhà
- Cô giới thiệu trò chơi : Chó giữ nhà
- Luật chơi :
Chọn 1–2 trẻ làm chó canh nhà, các trẻ còn lại là “khách” cố gắng đi qua “nhà” mà không bị chó chạm; nếu khách bị chạm, trẻ đó sẽ đổi vai làm chó; trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả trẻ có cơ hội làm chó
- Cách tổ chức:
Chó đứng trong khu vực “nhà”, khách đứng bên ngoài chuẩn bị di chuyển.
Khi có hiệu lệnh, khách di chuyển qua “nhà” mà không bị chó chạm.
Nếu bị chạm, khách đổi vai làm chó trong lượt chơi tiếp theo.
- Kết thúc trò chơi: khen ngợi trẻ tuân thủ luật và vận động tích cực.
	
- Trẻ hát và trả lời








-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe







- 1- 2 trẻ làm chó, trẻ khác làm khách
- Trẻ chơi 


	[bookmark: _GoBack]Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: Bác sỹ thú y
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật nuôi
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều
   Học sách toán : nhận biết hình – khối
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết hình khối  qua tranh ảnh đồ vật trong sách 
Biết đánh dấu (X) vào đồ vật có dạng hình đã cho (dạng hình tròn, vuông, tam giác…)
2. Kỹ năng: 
- Phát triển ghi nhớ, nhận dạng qua hình áp dụng vào thực tế 
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào giờ học.
	- Sách bé học toán, bút chì, bàn ghế đủ cho trẻ    
	- Cô phát sách, bút chì cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ giở sách bé vui học toán trang học (Tr. 20, 21)
- Cô cho trẻ nhận diện các đồ vật qua tranh vẽ
- Con cho cô biêt đồ vật nào giống dạng hình tròn, hình vuông…..
- Cho trẻ sử dụng bút chì để đánh dấu (x) vào đồ vật có dạng giống hình tròn, vuông …
Cô quan sát hướng dẫn kiểm tra
- Nhắc trẻ tư thế ngồi đúng, tư thế cầm bút
- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ
Cho trẻ cất sách vở, đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút
- Trẻ đếm

- Trẻ quan sát so sánh
- Trẻ thực hiện  bài học



- Trẻ cất sách vở, đồ dùng 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………







Thứ 5 Ngày 01 tháng 01 năm 2026 (Nghỉ tết dương lịch)

Thứ 6 Ngày 02 tháng 01 năm 2026 (Học bù vào thứ 7, ngày 10/01/2026)
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật nuôi trong gia đình, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật nuôi. 
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình:
Vẽ chú vịt con
(theo các bước gợi ý)
	1. Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ để vẽ tô màu chú vịt con theo các bước gợi ý, vẽ thêm họa tiết trong tranh.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu tạo bức tranh cân đối hài hòa màu sắc đẹp.
- Củng cố kỹ năng cách cầm bút tư thế ngồi cho trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý động vật, biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.

	- Tranh vẽ chú vịt con.
- Bài hát
“một con vịt” 
video vẽ con vịt,  sách tạo hình, sáp màu, bút chì, bàn ghế đủ cho trẻ

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô cùng trẻ hát bài "Một con vịt" Cô và trẻ xem hình ảnh con vịt con trên máy vi tính trò chuyện về hình ảnh vừa xẹm, dẫn dắt vào bài.
*HĐ2: Tiến hành hoạt động
- Quan sát tranh chú vịt con:
+ Cô có bức tranh vẽ con gì?
+ Ai có nhận xét gì về chú vịt con trong tranh?
+ Chú vịt con có những bộ phận nào?
+ Đầu vịt là những nét gì? Mình vịt như thế nào?
+ Thêm chi tiết như mỏ, cánh….?
+ Để vịt con bơi dưới nước cô đã vẽ thêm gì nữa?
+ Con thấy màu sắc bức tranh thế nào?
+ Các con có nhận xét gì về bố cục bức tranh?
Cô cho trẻ xem video vẽ con vịt, và hỏi các bước vẽ con vịt con.
Cô hỏi trẻ: Con sẽ vẽ chú vịt con như thế nào?
- Trẻ thực hiện: 
 Cô bao quát trẻ gợi ý giúp đỡ những trẻ còn yếu về kỹ năng tạo hình để trẻ thực hiện tốt sản phẩm của mình. Khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm
+ Con thích bức tranh nào? Vì sao lại thích?
Cô nhận xét chung
HĐ3. Kết thúc (1-2p)
- cho trẻ cất đồ dùng
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô


- Trẻ quan sát tranh, trả lời câu hỏi

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ xem video và trả lời 


- Trẻ tập vẽ, tô màu

- Trẻ trưng bầy sp, nhận xét

- Trẻ cất đồ dùng.

	Hoạt động ngoài trời:
Chơi vận động : Thi 2 người chạy 3 chân
Chơi tự chọn : Chơi đồ chơi ngoài trời, lá cây
	* Kiến thức: - Trẻ biết tên trò chơi “Thi chạy 3 chân” và hiểu cách chơi, luật chơi.
- Biết cách phối hợp cùng bạn để cùng nhau chạy về đích an toàn, đúng luật.
* Kỹ năng: - Phát triển cơ chân, khả năng giữ thăng bằng, khéo léo khi di chuyển.
- Rèn kỹ năng phối hợp, hợp tác với bạn cùng nhóm.
- Biết chấp hành hiệu lệnh, giữ trật tự khi tham gia.
* Thái độ: - Hứng thú, tích cực khi chơi
	- Dây buộc mềm hoặc khăn dài (để buộc chân 2 bạn lại với nhau).
- Cờ hiệu, còi, vạch xuất phát – đích.
-  Sân chơi rộng, phẳng, an toàn.
- Nhạc vui nhộn cho phần khởi động và kết thúc.





	* HĐ1: Ổn định, gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Khỏe thật là khỏe” và vận động minh họa.
- Các con có thích thi đua cùng bạn không? Hôm nay cô có một trò chơi rất vui, giúp các con vừa nhanh nhẹn vừa đoàn kết – đó là “Thi 2 người chạy 3 chân”.
* HĐ2: Giới thiệu hướng dẫn cách chơi
Cô giới thiệu tên trò chơi: “Thi chạy 3 chân
- Cô làm mẫu với một cô phụ
+ Hai bạn đứng cạnh nhau, chân trong được buộc bằng dây mềm. + Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu!”, cùng nhau di chuyển, phối hợp nhịp nhàng để chạy nhanh về đích. 
+ Khi về tới đích, tháo dây buộc, chạy về xếp hàng cho bạn khác chơi
- Cô giải thích luật chơi: Không được ngã, không được bỏ bạn lại. Đội nào chạy nhanh, về đích trước là thắng
Cô hỏi lại để kiểm tra: “Khi chạy con cần chú ý điều gì?
* HĐ3: Tổ chức trẻ chơi
- Chia lớp thành 2–3 đội. Mỗi đội 3–4 cặp bạn
- Cô lần lượt cho từng cặp chơi, hô hiệu lệnh, cổ vũ tinh thần.
- Cô quan sát, nhắc trẻ phối hợp nhịp nhàng, không kéo bạn.
* HĐ4: Củng cố - Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi chậm quanh sân, hít thở nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể.
- Cô nhận xét trẻ cho trẻ vào lớp
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát









- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi trò chơi 

- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: Bác sỹ thú y
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật nuôi
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
   Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức
Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.
Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.
2. Kỹ năng
Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.
Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè
3. Thái độ
Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn
Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 
2. Biểu diễn văn nghệ:
Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 
- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…
- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.
Cô cho các bạn nhận xét về bạn
Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.
- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan
- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.
4. Kết thúc
Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.
	
- Trẻ hát theo nhạc



- Trẻ thể hiện bài hát của mình

- Trẻ nhận xét về bạn




- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 
- Trẻ nêu cảm nghĩ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………













TUẦN 2: Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 09/01/2026)
Thứ 2 Ngày 05 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? cách bảo vệ môi trường sống cho con vật rừng. 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục buổi sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục
 VĐCB:  Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục dài 1,5m x 30cm. 
Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đi, đứng và xếp hàng cho trẻ
	* Kiến thức:
- Trẻ bò phối hợp chân tay nhịp nhàng (chân nọ, tay kia), trườn sát sàn, trèo lên ghế nhẹ nhàng nhanh nhẹn để trườn và trèo qua ghế thể dục
* Kỹ năng:
- Phát triển tố chất vận động khéo léo, nhanh nhẹn.
- Khả năng chú ý thực hiện theo yêu cầu của cô. Trẻ có tính kiên trì, tích cực luyện tập.
* Thái độ:
- Thái độ: Trẻ nghe theo hiệu lệnh của cô và hứng thú, tích cực tham gia luyện tập.
GD: Trẻ thường xuyên tập luyện thể dục và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. 
	- Sàn tập sạch sẽ, an toàn với trẻ.
- Xắc xô, 2 ghế thể dục dài 1,5m x 30cm.
- Nhạc bài hát: tập TD buổi sáng; Cá vàng bơi.

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát bài (Tôm cá cua đua tài) Cô và trẻ trò chuyện về 1 số con vật sống dưới nước. Cô KT sức khỏe của trẻ.
* HĐ2: Tiến hành hoạt động
a. Khởi động.
- Cho trẻ đi 1 - 2 vòng xung quanh sân tập kết hợp các kiểu đi khác nhau sau đó về đội hình 3 hàng ngang dãn đều.
b. Trọng động.
- BTPTC: Cô cho trẻ tập theo cô từng động tác, mỗi động tác (2 lần x 8 nhịp)
Nhấn mạnh động tác tay, chân (3lần x 8 nhịp)
- VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng đối diện cách nhau khoảng 3- 4m.
+ Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích
+ Cô tập mẫu lần 2: Phân tích động tác
- TTCB: Cô đứng vào vị trí chuẩn bị, nằm sát sàn, co chân nọ tay kia, khi có hiệu lệnh trườn mắt cô nhìn về phía trước, phối hợp chân tay trườn đến ghế thì đứng dậy, 2 tay ôm ngang ghế (ngực sát ghế) lần lượt đưa từng chân qua ghế, xong rồi đi về cuối hàng 
+ Lần 3 cô giả làm trẻ đứng đầu hàng lên tập sau đó về cuối hàng đứng.
+ Cô cho 1-2 trẻ lên tập mẫu cho bạn quan sát và nhận xét, sau đó cho từng trẻ lên thực hiện
Cô quan sát trẻ động viên trẻ và sửa sai, nắc nhở trẻ.
+ Cô cho từng tổ thi đua nhau lên tập. Cô tuyên dương trẻ tập tốt.
+ Củng cố: Cô cho 1nói tên bài tập, 1 trẻ tập lại bài tập đó
- TCV Đ “Ai nhanh hơn”
Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi
Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần, sau mỗi lần cô nhận xét tuyên dương.
c. Hồi tĩnh: Cô cho đi vòng tròn nhẹ nhàng theo tiếng nhạc
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
- Cô cùng trẻ cất dụng cụ bài tập
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ thực hiện 


-Trẻ thực hiện





- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát, lắng nghe





- 1-2 trẻ lên tập 
- từng trẻ 2 hàng lên tập
- 2 tổ thi nhau

 - 1 trẻ tập lại


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động ngoài trời:
Chơi vận động: Thỏ xinh
Chơi tự chọn : Chơi sỏi đá, lá cây
	- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các vận động, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh; khả năng chú ý, ghi nhớ luật chơi; vui vẻ, mạnh dạn khi tham gia hoạt động và giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
	- Sân rộng sạch, trẻ thuộc câu đáp lời theo câu nói của cô

- Chuẩn bị sỏi đá, lá cây
	* Trò chơi vận động:
Cô nói cách đáp và vận động trẻ quan sát lắng nghe và làm theo.
Cô vừa làm động tác minh họa vừa nói: “Chú thỏ, chú thỏ”, trẻ đáp: “Thật xinh, thật xinh”.
Cô nói: “Mắt thỏ, mắt thỏ”, trẻ đáp: “Tròn xoe, tròn xoe” (làm động tác chỉ mắt).
Cô nói: “Tai thỏ, tai thỏ”, trẻ đáp: “Tai dài tai dài” (giơ tay làm tai thỏ).
Cô nói: “Chân thỏ, chân thỏ”, trẻ đáp: “chạy nhanh, chạy nhanh” (trẻ bật nhảy).
Cô khuyến khích trẻ vừa nói vừa vận động nhịp nhàng, vui tươi
	
- Trẻ quan sát lắng nghe

- Trẻ làm động tác và đáp lời theo cô

	Hoạt động thay thế hoạt động góc:
Cho trẻ hoạt động trên phòng Kidsmart
Rèn kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác mở máy, di chuột.
	- Trẻ biết cách mở máy tính, cầm chuột đúng cách.
- Trẻ biết di chuột, nháy chuột để chọn biểu tượng trò chơi.
- Hứng thú khi tham gia hoạt động với phần mềm Kidsmart.

	- Máy tính có cài phần mềm Kidsmart
- Chuột máy tính phù hợp tay trẻ
- Ghế ngồi đúng tầm, bàn vừa tầm với trẻ

	1. Khởi động 
Cô trò chuyện: “Con đã nhìn thấy máy tính ở đâu chưa?”
Giới thiệu các bộ phận chính của máy tính (màn hình, chuột, bàn phím).
2. Hoạt động chính 
Cô hướng dẫn cách mở máy, cầm chuột đúng tay.
Trẻ thực hành di chuột, bấm chuột để chọn trò chơi trong Kidsmart.
Cho trẻ chơi một số trò chơi đơn giản rèn tư duy, nhận biết chữ cái, số, màu sắc…
3. Kết thúc 
Cô nhận xét kỹ năng của trẻ, tuyên dương.
Dặn dò trẻ giữ gìn máy tính, không bấm lung tung.

	
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hành





- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều:
Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái m, n, l
	- Trẻ nhận ra âm và chữ l, m, n. trong tiếng, từ chọn vẹn
- Trẻ biết sử dụng kĩ năng vận động khi chơi trò chơi để phát triển kĩ năng nhận biết, phát âm chữ cái: l, m, n
- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động.


	- Nhạc bài hát: con lợn ét
- Hình ảnh “con lợn, con mèo
- Bộ thẻ chữ cho cô và trẻ.
- Bóng bay có dán các chữ cái: l, m, n.
-  Xúc sắc.
- Rổ nhựa to.

	*HĐ 1: Trò chuyện
Cô và trẻ hát bài: con lợn ét, trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi, dẫn dắt vào bài
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Làm quen chữ cái: l, m, n.
- Cho trẻ quan sát tranh “con lợn, con mèo” đọc từ dưới tranh.
- Cho trẻ gắn thẻ từ giống thẻ từ trong tranh, trẻ chọn những chữ đã học, cô giới thiệu chữ l, m, n và cho trẻ làm quen từng chữ:
- Cô phát âm mẫu chữ l, trẻ phát âm.
- Cô mời một số trẻ nhận xét đặc điểm của chữ l, cho trẻ phát âm chữ l, cả lớp phát âm chữ l.
- Cô giới thiệu chữ L (in hoa), l (in thường), 𝓁 (viết thường), cô đọc mẫu, trẻ đọc, cả lớp đọc. 
* Làm quen chữ m, n (tương tự)
- So sánh sự giống và khác nhau của chữ l - n, và chữ n -m.
- Trò chơi luyện tập: "Ai chọn giỏi" Tìm chữ nhanh theo hiệu lệnh của cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi "chơi cùng xúc xắc, tìm cho đúng" sau khi trẻ chơi xong cô kiểm tra trẻ và động viên trẻ tìm đúng chữ cái theo yêu cầu của cô.
*Hoạt động 3: Kết thúc tiết học
- Cô nhận xét tuyên dương cho trẻ cất đồ dùng.
	
- Trẻ hát trò chuyện cùng cô


- Trẻ qs đọc từ dưới tranh 
- Trẻ gắn thẻ chữ cái giống từ dưới tranh
- Nghe cô phát âm
- Trẻ phát âm
- Trẻ phát âm chữ cái 


- Trẻ so sánh 



- Trẻ chơi trò chơi 

- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………









Thứ 3 Ngày 6 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống trong rừng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống trong rừng.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? 
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục buổi sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của  trẻ

	KPKH:
Khám phá một số con vật sống trong rừng  (5E).
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên một số con vật sống trong rừng: voi, hổ, khỉ, hươu, gấu, nai…
- Biết đặc điểm nổi bật: hình dáng, tiếng kêu, thức ăn.
- Nhận biết môi trường sống là rừng.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh đơn giản.
- Phát triển ngôn ngữ, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
-  Hợp tác khi hoạt động nhóm.
3. Thái độ
- Yêu quý, bảo vệ động vật rừng, đồng thời biết tránh xa không lại gần con vật hung dữ
- Biết không săn bắt, phá rừng.

	-  Tranh ảnh/video các con vật sống trong rừng
-  Mô hình hoặc thẻ hình con vật
-  Nhạc nền âm thanh rừng, tiếng kêu con vật
-  lô tô động vật sống trong rừng ( động vật ăn cỏ – động vật ăn thịt)

	* HĐ1: Engage (gắn kết)
- Cho trẻ hát và vận động theo bài “Đố bạn”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và về các con vật sống trong rừng.
+ Trong bài hát có những con vật gì?
+ Những con vật này sống ở đâu?
 Để biết thêm về những con vật này sống trong rừng như thế nào và còn có những con vật gì nữa chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé.
* HĐ2. Explore (Khám phá)
- Cô giới thiệu hình ảnh các loài động vật và trẻ quan sát, nhận xét.
- Qua sát con voi (mô hình)
+ Con vật này có đặc điểm gì? Nó sống ở đâu? Thức ăn chính là gì?
Voi là loài động vật quý hiếm chúng ta phải chung tay bảo tồn chúng, đồng thời khi đi tham quan vườn bách thú các con không được lại gần vì chúng có thể gây nguy hiểm cho các con
- Tương tự quan sát con hổ, con khỉ, con gấu
* HĐ3. Explain (Giải thích)
- Cô giải thích về vai trò của động vật rừng trong hệ sinh thái.
- Cho trẻ so sánh đặc điểm của một số con vật vừa quan sát
- Giải thích cho trẻ hiểu về hậu quả của việc săn bắt động vật hoang dã.
- Lồng ghép quyền con người: Quyền được sống trong môi trường an toàn và quyền bảo vệ thiên nhiên.
* HĐ 4. Elaborate (Mở rộng)
- Chơi trò chơi "Ai chọn giỏi "qua tranh lô tô
- Trò chơi tìm thức ăn cho con vật 
* HĐ 5. Evaluate (Đánh giá)
- Cô tổng kết bài học, nhấn mạnh thông điệp bảo vệ rừng và quyền con người.
- Cô và trẻ hát bài «Chú voi con» nhẹ nhàng ra ngoài.
	
- Trẻ hát trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 



-  Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô
- Trẻ trả lời

 - Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời
 


 - Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:
 TCVĐ: “Cáo ơi ngủ à”

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây, hột hạt
	- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các vận động chạy, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh; khả năng chú ý, ghi nhớ luật chơi; vui vẻ, mạnh dạn khi tham gia hoạt động và giáo dục trẻ chơi đoàn kết
	- Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch hoặc vòng tròn làm nhà cáo, mũ cáo.
- phấn, đồ chơi ngoài trời, lá cây, sỏi, 
	*Trò chơi “cáo ơi ngủ à”
- Cô giới thiệu tên trò chơi “cáo ơi ngủ à”
Cách chơi: Một trẻ làm cáo đứng trong vòng tròn, các trẻ khác vừa đi vừa hỏi “Cáo ơi ngủ à?”. Khi cáo trả lời “Cáo thức rồi”, cáo đuổi bắt các bạn, bạn nào bị bắt sẽ làm cáo.
Luật chơi: Trẻ chơi đúng hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ tiếp tục hoạt động tự do.
*chơi tự chọn
	
- Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thú bông
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật rừng
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
 Dạy trẻ KNS
Giải cứu động vật rừng 
	- Kiến thức: Trẻ biết một số động vật sống trong rừng và môi trường sống của chúng, nhận biết các tình huống nguy hiểm mà động vật có thể gặp phải
- Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, ra quyết định, hợp tác nhóm và xử lý tình huống đơn giản. -  - Thái độ: Trẻ hình thành thái độ yêu thương, tôn trọng và có ý thức bảo vệ động vật, biết khi nào cần nhờ người lớn giúp đỡ.
	- Hình ảnh hoặc thú bông đại diện các động vật rừng (voi, hươu, chim, thỏ…), các “vật cản” tượng trưng cho nguy hiểm (rác, bẫy giả, cây đổ), thẻ vai (bác sĩ rừng, người cứu hộ, động vật cần giúp, người hướng dẫn), khăn quàng hoặc dây nhỏ để làm rào chắn, không gian chơi an toàn.
	1. 1. Giới thiệu hoạt động:
Cô kể một câu chuyện ngắn về tình huống động vật gặp nguy hiểm như chim mắc bẫy, thỏ bị lạc hoặc voi bị cây ngã chắn đường, sau đó hỏi trẻ: “Nếu là bạn cứu hộ, con sẽ làm gì để giúp các bạn động vật an toàn?” để kích thích tư duy và hứng thú.
2. 2. Phân vai và chuẩn bị:
Cô phân vai cho trẻ gồm động vật cần giúp, người cứu hộ và người hướng dẫn, giải thích nhiệm vụ từng vai: động vật đứng tại vị trí an toàn và di chuyển theo hướng dẫn cứu hộ, người cứu hộ quan sát và dẫn động vật vượt vật cản, người hướng dẫn nhắc nhở mọi người tuân thủ an toàn.
3. Chuẩn bị hiện trường
Cô cùng trẻ chuẩn bị hiện trường bằng cách đặt các “vật cản” tượng trưng cho nguy hiểm xung quanh khu vực chơi, ví dụ rác, bẫy giả, cây đổ, và giải thích rằng trẻ phải quan sát, tránh nguy hiểm khi dẫn động vật đi qua.
4. Thực hành giải cứu
Người cứu hộ dẫn động vật vượt vật cản, di chuyển đến “nơi an toàn” trong khi người hướng dẫn nhắc nhở trẻ đi nhẹ nhàng, không xô đẩy và quan sát xung quanh. Cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu gặp khó khăn, khuyến khích trao đổi nhóm và hợp tác, đồng thời thêm các tình huống động vật “bị mắc kẹt” để trẻ suy nghĩ cách giải cứu an toàn.
5. Kết thúc và chia sẻ
Hoạt động kết thúc bằng việc trẻ cùng ngồi lại, chia sẻ cảm giác khi tham gia và nói về những việc mình đã làm để giúp động vật an toàn, cô nhận xét và khen ngợi hành vi tích cực, đồng thời nhấn mạnh ý thức bảo vệ thiên nhiên và động vật.
	
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ nhận vai chơi





- Trẻ quan sát lắng nghe



- Trẻ thực hành


- Trẻ xử lý tình huống




- Trẻ chia sẻ


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………




Thứ 4 Ngày 7 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống trong rừng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống trong rừng.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục buổi sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT
- Đếm đến 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, nhận biết số 8. 
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ
	- Kiến thức: Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.
- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.
- Thái độ: trẻ có ý thức trong khi học, cất đồ dùng gọn gàng.

	- Mỗi trẻ một rổ đựng: 8 con thỏ, 8 củ cà rốt, các thẻ số từ 1 đến 8; 2 thẻ số 8.
- Đồ dùng đồ chơi quanh lớp có số lượng là 8 và các đồ dùng có số lượng trong phạm vi 8.
- Đồ dùng của cô giống kích thước hợp lí


	* HĐ 1: Trò chuyện.
- Cô cho trẻ hát vận động bài “Đố bạn”
 Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài.
* HĐ 2: Tiến hành hoạt động.
a. Ôn bài cũ
Cho trẻ quan sát và đếm các nhóm đồ chơi có số lượng là 7 dưới nhiều hình thức. (vỗ tay, giậm chân, lắc lư, đi thăm cửa hàng)
b. Bài mới: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng.
- Kiểm tra rổ có gì ? Xếp thẻ số ra trước.
- Cho trẻ xếp 8 con thỏ và 7 củ cà rốt (xếp tương ứng 1 – 1) 
Trẻ đếm so sánh tạo sự bằng nhau:
- Nhìn vào 2 nhóm thì nhóm nào có số lượng ít hơn và ít hơn là mấy? vì sao con biết? tương tự nhóm nào nhiều hơn và nhiều hơn là mấy?
- Muốn cho số cà rốt bằng số thỏ thì phải làm thế nào? (thêm 1 củ cà rốt để bằng 8)
- Cô giới thiệu giờ học hôm nay cô dạy các con đếm đến 8, nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 8, và nhận biết số 8."Theo qui ước tất cả các nhóm đồ vật có số lượng là 7 đều tương ứng với số 8"
- Cô giới thiệu số 8 cho cả lớp đọc số 8.
- Cho trẻ bớt dần số cà rốt đến hết và bớt dần số thỏ đến hết (gắn số tương ứng)
* Củng số:
- Cô hỏi trẻ cô có số mấy ? (Số 7,8) Bạn nào giở lên nhặt đồ dùng tương ứng với số của cô. 
- Trẻ lên đặt sau đó cô và trẻ cùng kiểm tra và thêm cho đủ bằng 8.
* Liên hệ:
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi quanh lớp có số lượng 8.
c. Luyện tập
- T/C: Tìm số nhà (Ngôi nhà đặt thẻ số, tay trẻ cầm thẻ chấm tròn)
* HĐ 3: Kết thúc
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng. 
	
- Trẻ hát và trò chuyện 


- Trẻ quan sát, đếm, vỗ tay, dậm chân…theo yêu cầu

- Trẻ lấy đồ chơi xếp ra bảng
- Trẻ so sánh nhận xét

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hành theo cô

- Trẻ trả lời







- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động ngoài trời: 
Quan sát: Bầu trời, lắng nghe âm thanh trong sân trường

TCVĐ: cáo ơi ngủ à

	- Trẻ biết quang cảnh bầu trời và thời tiết trong ngày.
- Kĩ năng quan sát ghi nhớ.
- Trẻ yêu quí và bảo vệ thiên nhiên, môi trường.


- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các vận động chạy, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh; khả năng chú ý, ghi nhớ luật chơi; vui vẻ, mạnh dạn khi tham gia hoạt động và giáo dục trẻ chơi đoàn kết
	- Câu hỏi đàm thoại.








- Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch hoặc vòng tròn làm nhà cáo, mũ cáo.

	* Quan sát: Bầu trời, lắng nghe âm thanh.
- Cô cho trẻ  ra sân quan sát bầu trời
+ Bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Những đám mây có màu gì?
+ Khi trời nắng (trời mưa) đám mây như thế nào?
+ Các con cùng dự đoán xem thời tiết ngày hôm nay mưa, hay nắng?
+ Các con hãy lắng nghe xem trường mình có những âm thanh gì?
=> Giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi, giữ gìn môi trường để bầu trời của chúng ta luôn tràn đầy không khí trong lành.
*Trò chơi “cáo ơi ngủ à”
- Cô giới thiệu tên trò chơi “cáo ơi ngủ à”
Cách chơi: Một trẻ làm cáo đứng trong vòng tròn, các trẻ khác vừa đi vừa hỏi “Cáo ơi ngủ à?”. Khi cáo trả lời “Cáo thức rồi”, cáo đuổi bắt các bạn, bạn nào bị bắt sẽ làm cáo.
Luật chơi: Trẻ chơi đúng hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ tiếp tục hoạt động tự do.
Tổ chức cho trẻ vui chơi. Động viên khuyến khích trẻ.
	- Trẻ quan sát và nghe 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi 

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thú bông
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật rừng
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều
- Hoc sách toán: Đếm đến 8, nhận biết sl trong phạm vi 8, sao chép số 8
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Trẻ biết thực hiện theo các yêu cầu của bài dưới sự hướng dẫn của cô: Đếm số lượng; khoanh nhóm đối tượng có sl 8, nối vói chữ số thích hợp, tô được số 8
- Rèn kỹ năng đếm, ghi nhớ số để nối số tương ứng sl, tô số 8 theo nét chấm 
- Trẻ biết giữ gìn sách vở.
	- Sách BLQVT và tập tô chữ số, bút chì, bàn ghế, sáp màu.

	- Cô phát sách, bút chì, màu cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ giở sách tới trang học 
- Cô cho trẻ đọc số 8, đếm nhóm có sl 8
- Cho trẻ biết đếm số lượng các nhóm hoa, lá, con vật.
Hỏi trẻ nhóm nào có sl 8, khoanh tròn và nối với số 8
Cô quan sát hướng dẫn kiểm tra
- Hướng dẫn trẻ tô số 8 chấm mờ theo mẫu. 
- Nhắc trẻ tư thế ngồi đúng, tư thế cầm bút
- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ
Cho trẻ cất sách vở, đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút
- Trẻ đếm

- Trẻ quan sát so sánh
- Trẻ thực hiện  bài học

- Trẻ cất sách vở, đồ dùng 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………



Thứ 5 Ngày 8 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống trong rừng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống trong rừng.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? 
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục buổi sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc
- Vận động bài hát: « Chú voi con ở bản đôn »
- Nghe hát "Đố bạn" 
- TCÂN: vòng tròn âm nhạc.
	- Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ thuộc bài hát “chú voi con ở bản đôn” thể hiện vui tươi, hồn nhiên.
Chăm chú nghe hát và cùng thể hiện với cô.
- Kỹ năng: Trẻ tự tin khi hát, trẻ có kỹ năng ghi nhớ, phát triển tai nghe và tập trung sự chú ý; trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
- Thái độ: Trẻ hứng thú, vui vẻ khi tham gia hoạt động, yêu các loài động vật
	- Nhạc không lời (Beat) bài hát “chú voi con ở bản đôn”; bài 
“Đố bạn”, một số bản nhạc có lời về chủ đề động vật.

	* HĐ1: Trò chuyện
Cô và trẻ trò chuyện về 1 số con vật sống trong rừng.
* HĐ2: Tiến hành hoạt động
a. Vận động bài hát „Chú voi con ở bản đôn” 
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát 1-2 lần bài "Chú voi con”
Cô gợi trẻ nhắc lại tên tác giả
Giảng nội dung: bài hát nói về chú voi con đáng yêu ngộ nghĩnh như trẻ con, voi sống trong rừng nhưng rất gần gũi thân thiết con người, giúp người kéo gỗ làm nhà.
- Để bài hát thêm hay chúng mình muốn lựa chọn vận động theo hình thức nào?
- Cô cùng trẻ lựa chọn vận động vỗ tay theo nhịp 2/4.
- Cô giới thiệu cách vận động vỗ tay theo nhịp 2/4
- Cô cho trẻ hát vỗ tay theo nhịp 2/4 cùng cô 2-3 lần.
- Cô chia tổ nhóm cá nhân biểu diễn sử dụng trống phách, cô chú ý sửa sai cho trẻ.
b. Trò chơi "vòng tròn âm nhạc”
Cô giới thiệu luật chơi cách chơi: cho một nhóm 6 trẻ lên chơi cô đặt 5 chiếc vòng, trẻ làm chú thỏ vừa đi vòng tròn vừa hát, khi cô gõ xắc xô nhanh trẻ nhanh chóng chạy vào chuồng, ai không về được chuồng phải nhảy lò cò 1 vòng.
Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
 c. Nghe hát: Cô hát cho trẻ nghe bài "Đố bạn”
+ Cô hát lần 1, cô giới thiệu tên tác giả, tác phẩm 
+ Cô hát lần 2 giảng nội dung bài hát (bài hát đố bạn nói về các con vật sống trong rừng có dáng vẻ khác nhau, con khỉ trèo cây nhanh thoăn thoắt, con hươu có cái sừng như cái lá, bác voi có cái tai to, dáng đi phục phịch như bác gấu đen)
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
- Cô cho trẻ xem video các con vật sống trong rừng.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
​​- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ vỗ tay theo nhịp 2/4


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


 
- Trẻ lắng nghe và ngẫu hứng cùng cô





- Trẻ xem video

	Hoạt động ngoài trời:
 Quan sát: vườn cổ tích

TCVĐ: “cáo ơi ngủ à”
- Chơi tự chọn
	- Trẻ biết tên gọi một số mô hình con vật  trong vườn cổ tích, nhận biết màu sắc, hình dáng con vật; rèn khả năng quan sát, phát triển ngôn ngữ; giáo dục trẻ yêu thích con vật, biết giữ gìn cảnh quan.
- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các vận động chạy, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh; khả năng chú ý, ghi nhớ luật chơi; vui vẻ, mạnh dạn khi tham gia hoạt động và giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
	- Vườn cổ tích       
- Câu hỏi đàm thoại 
- Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch hoặc vòng tròn làm nhà cáo, mũ cáo.

- phấn, đồ chơi ngoài trời, lá cây, sỏi, 
	*Quan sát vườn cổ tích
- Cô tổ chức cho trẻ tham quan vườn cổ tích, gợi hỏi về các nhân vật con vật trong vườn cổ tích, màu sắc và hình dáng con vật; cô chốt lại và nhắc trẻ không bẻ cây, không trèo leo, biết giữ vệ sinh chung.
*Trò chơi “cáo ơi ngủ à”
- Cô giới thiệu tên trò chơi “cáo ơi ngủ à”
Cách chơi: Một trẻ làm cáo đứng trong vòng tròn, các trẻ khác vừa đi vừa hỏi “Cáo ơi ngủ à?”. Khi cáo trả lời “Cáo thức rồi”, cáo đuổi bắt các bạn, bạn nào bị bắt sẽ làm cáo.
Luật chơi: Trẻ chơi đúng hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ tiếp tục hoạt động tự do.

	
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thú bông
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật rừng
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật nuôi; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
Truyện
“Chú dê đen”
	* Kiến thức: 
-  Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật: Dê Trắng, Dê Đen, Sói
-  Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Chú Dê Đen dũng cảm, thông minh nên đã chiến thắng Sói
-  Trẻ hiểu bài học: Không nhút nhát, phải biết dũng cảm và bình tĩnh
* Kỹ nămg: 
-  Phát triển kỹ năng nghe, ghi nhớ có chủ đích
-  Trả lời được câu hỏi trọn câu
-  Biết thể hiện giọng điệu nhân vật (sợ hãi – dũng cảm)
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú nghe kể chuyện
- Giáo dục trẻ biết mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống

	- Máy tính, ti vi, video câu chuyện “Chú đe đen”
 hình ảnh powerpoint nội dung câu chuyện
- Nhạc nhẹ kể chuyện
    
	* HĐ 1: Trò chuyện.
Cô cho trẻ hát bài “Chú dê con”, kết hợp vận động nhẹ nhàng. Sau đó cô trò chuyện với trẻ: các con vừa hát về con gì, dê thường sống ở đâu. Cô dẫn dắt vào bài: hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện rất hay nói về một chú dê rất dũng cảm, đó là câu chuyện “Chú Dê Đen”.
*HĐ 2: Tiến hành hoạt động.
a. Cô đọc diễn cảm
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe bằng giọng diễn cảm, kết hợp tranh minh họa. Trong quá trình kể, cô thể hiện rõ giọng điệu của từng nhân vật: giọng Dê Trắng sợ hãi, giọng Sói hung dữ, giọng Dê Đen mạnh mẽ, dũng cảm. 
Giới thiệu tác giả tác phẩm
- Cô kể lần 2: video giảng nội dung
Câu chuyện kể về chú Dê Đen dũng cảm. Khi gặp Sói, Dê Đen không sợ hãi mà bình tĩnh dọa húc Sói xuống suối. Nhờ vậy, Sói hoảng sợ bỏ chạy. Qua câu chuyện giáo dục trẻ biết mạnh dạn, tự tin khi gặp khó khăn.
b. Đàm thoại – trích dẫn
Cô đàm thoại cùng trẻ:
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Dê trắng đã đi đâu và làm gì?
+ Vì sao Dê Trắng lại bỏ chạy khi gặp Sói?
+ Khi gặp Sói, Dê Đen đã làm gì?
+ Con thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
Cô nhận xét câu trả lời của trẻ và giáo dục trẻ phải mạnh dạn, tự tin, không nhút nhát khi gặp khó khăn.
c. Cô kể chuyện lần 3 kể bằng rối tay
3. Hoạt động kết thúc
- Cô củng cố lại nội dung bài bằng cách hỏi trẻ tên câu chuyện và các nhân vật trong truyện. Cô liên hệ thực tế, hỏi trẻ khi gặp khó khăn con sẽ làm gì, giáo dục trẻ biết bình tĩnh và dũng cảm. Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	
 - Trẻ hát trò chuyện cùng cô
 




- Trẻ lắng nghe cô kể chuyện



- Trẻ lắng nghe
 



 
- Trẻ trả lời
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
 

 
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………










Thứ 6 Ngày 9 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống trong rừng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống trong rừng.
- Trò chuyện về nhận dạng con vật hiền lành, con vật hung dữ của động vật rừng, vì sao chúng ta không được săn bắt hay làm hại con vật trong rừng? 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục buổi sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình:
Tạo hình một số con vật sống trong rừng.
	* Kiến thức:
 - Trẻ biết vẽ, tô màu, cắt, xé, dán, nặn 1 số con vật sống trong rừng từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
* Kỹ năng:
 - Rèn  kỹ năng cầm kéo, cầm bút, vẽ, tô màu. 
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, phát triển thẩm mĩ
* Thái độ:
 Giữ gìn sản phẩm của bạn của mình, yêu quý các loài động vật.
	- Tranh 1: con thỏ từ sỏi đá, tranh 2: con hổ, sư tử từ lá cây, tranh 3: xé dán con công từ giấy màu.
- Hình ảnh powrpoint một số con vật rừng làm từ các nguyên vật liệu …
- Giấy A4, giấy màu, , bút vẽ, khung tranh, bìa…nvl thiên nhiên 
	*HĐ1: Trò chuyện
Cô cùng trẻ hát bài “Bác nông dân vui vẻ”, cô giới thiệu bài.
*HĐ2: Tiến hành hoạt động
- Xem tranh gợi ý:
- Cô mời 3 trẻ đại diện 3 nhóm lên nhận tranh (đồ dùng) về nhóm thảo luận
- Cô quan sát hỏi trẻ về hình ảnh trong bức tranh
- Mời lần lượt từng trẻ đại diện lên trình bày về đồ dùng đã được thảo luận
- Cô cùng trẻ quan sát đàm thoại:
+ Cô có bức tranh về con gì? Cô đã tạo bức tranh như thế nào? Con thỏ cô tạo từ nguyên liệu gì?
+ Để tạo được bức tranh cô đã làm như thế nào? 
- Tương tự tranh con hổ, tranh con công….
- Hỏi và cho trẻ nêu ý định vẽ: Con định làm con vật gì? Con làm như thế nào? Con dùng màu gì để tô màu con vật?
- Trẻ thực hiện: Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ trẻ.
- Trưng bày sản phẩm: 
+ Con thích sản phẩm nào?
+ Vì sao con thích?
+ Cô nhận xét chung.
 * HĐ 3: Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát bài bác nông dân vui vẻ đi dạo ra ngoài.
	
- Trẻ hát cùng cô 


- Trẻ thảo luận nhóm
- Trẻ quan sát thảo luận


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ về bàn lấy đồ dùng để thực hành
- Trẻ giới thiệu sản phẩm 
- Trẻ trả lời


- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động ngoài trời:
 Quan sát: vườn cổ tích

 TCVĐ: thỏ xinh
	- Trẻ biết tên gọi một số mô hình con vật  trong vườn cổ tích, nhận biết màu sắc, hình dáng con vật; rèn khả năng quan sát, phát triển ngôn ngữ; giáo dục trẻ yêu thích con vật, biết giữ gìn cảnh quan.
- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các vận động, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh; khả năng chú ý, ghi nhớ luật chơi; vui vẻ, mạnh dạn khi tham gia hoạt động và giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
	- Vườn cổ tích       
- Câu hỏi đàm thoại 
- Sân chơi rộng rãi, bằng phẳng, trẻ thuộc câu đáp lời theo câu nói của cô

	*Quan sát vườn cổ tích
- Cô tổ chức cho trẻ tham quan vườn cổ tích, gợi hỏi về các nhân vật con vật trong vườn cổ tích, màu sắc và hình dáng con vật; cô chốt lại và nhắc trẻ không bẻ cây, không trèo leo, biết giữ vệ sinh chung.
* Trò chơi vận động: thỏ xinh
Cô nói cách đáp và vận động trẻ quan sát lắng nghe và làm theo.
Cô vừa làm động tác minh họa vừa nói: “Chú thỏ, chú thỏ”, trẻ đáp: “Thật xinh, thật xinh”
Cô nói: “Mắt thỏ, mắt thỏ”, trẻ đáp: “Tròn xoe, tròn xoe”
(làm động tác chỉ mắt)
Cô nói: “Tai thỏ, tai thỏ”, trẻ đáp: “Tai dài tai dài”
(giơ tay làm tai thỏ)
Cô nói: “Chân thỏ, chân thỏ”, trẻ đáp: “chạy nhanh, chạy nhanh”(trẻ bật nhảy)
Cô khuyến khích trẻ vừa nói vừa vận động nhịp nhàng, vui tươi
	
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát lắng nghe

- Trẻ làm động tác và đáp lời theo cô

- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Cửa hàng bán thú bông
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con vật rừng
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, tưới rau…

	Hoạt động chiều: 
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé 
	1. Kiến thức 
Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện,... đã học trong tuần.
2. Kỹ năng 
Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày, rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè 
3. Thái độ
Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn. Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần 
- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan
	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo hông khí hào hứng
2. Biểu diễn văn nghệ
Cô làm MC, giới thiệu tiết mục, người biểu diễn. 
- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ...
- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn
Cô cho các bạn nhận xét về bạn
Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần 
- Mời bé lên nhện lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay  phiếu bé ngoan
- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập
4: Kết thúc
Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.
- Cùng hát bài hát chia tay 
	
- Trẻ vận động theo nhạc
- Trẻ đếm 




- Trẻ nhận xét về bạn


- Trẻ nhận phiếu bé ngoan
- Trẻ nêu cảm nghĩ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………….
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………




TUẦN 3: Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026)

Thứ 2 Ngày 12 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống dưới nước, trò chuyện về đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Hoạt động học
	Mục đích

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thơ:
“Nàng tiên ốc”
Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn

	1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài thơ và đọc diễn cảm nội dung bài.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ và đọc thơ diễn cảm.
3 Thái độ
- GD trẻ yêu quí, kính trọng và biết ơn các chú bộ đội 

	- Video bài thơ, hình ảnh powerpoint về bài thơ.
- Câu hỏi đàm thoại.
- Sáp màu.
- Giấy vẽ.
- Bàn ghế.

	*HĐ 1: Trò chuyện
- Hát bài: “cá vàng bơi” và trò chuyện về nội dung bài hát, dẫn dắt vào bài.
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động
* Đọc thơ diễn cảm.
- Cô đọc lần 1: Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp video
Giảng nội dung: Bài thơ kể về một bà già nghèo nhưng hiền lành, trong lúc mò cua bắt ốc đã nhặt được một con ốc xanh đẹp và đem về nuôi. Con ốc hóa thành nàng tiên giúp bà làm việc nhà. Bà giữ nàng tiên ở lại, từ đó hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
b. Cô đọc lần 3: Kết hợp tranh powerpoint, trích dẫn đàm thoại 
„Xưa có một bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc........
Bèn thả vào trong chum”
+ Trong bài thơ có ai? Bà cụ làm nghề gì?
+ Bà bắt được con ốc như thế nào?
„Rồi bà lại đi làm
Đến khi về thấy lạ.........
Vườn rau tươi sạch cỏ”
+ Bà đi làm và khi trở nhà cửa, đàn lợn thế nào?
+ Bà nhìn thấy ai? Bà bí mật làm gì? 
+ Nàng tiên và bà cụ sống với nhau thế nào?
„Bà già thấy chuyện lạ
 Bèn có ý rình xem.......
Rất là thương yêu nhau” 
+ Qua bài thơ con học được điều gì ? Vì sao?
c. Dạy trẻ đọc thơ:
Cho cả lớp, tổ, tốp trẻ, cá nhân đọc thơ
Cô chú ý sửa sai cho trẻ, dạy trẻ đọc đúng giọng ngắt nghỉ đúng câu từ.
Cả lớp đọc lại bài thơ
Giáo dục trẻ yêu quý các con vật, biết ăn ở hiền lành.
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
	
 - Trẻ hát cùng cô
 

- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ
 - Trẻ lắng nghe




 
- Trẻ lắng nghe
 



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
 

· - Trẻ trả lời
- Cả lớp đọc thơ
- Trẻ đọc thơ
- Trẻ đọc thơ 
- Trẻ lắng nghe 


	Hoạt động ngoài trời:
Thể dục:
Ôn bắt bóng và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m)
TCVĐ: đá bóng vào côn
	- Kiến thức: Trẻ biết thực hiện bài tập ném bắt bóng với người đối diện mà không làm rơi bóng; trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng để ném cho người đối diện và bắt được bóng.
- Kỹ năng: Phát triển vận động thô: Rèn cho trẻ có kỹ năng biết kết hợp tay và mắt, phối hợp với bạn đối diện để ném bắt bóng
- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, tôn trọng luật chơi, không chen lấn xô đẩy

	- Sân tập sạch sẽ
- vạch đối diện cách nhau 4m, bóng nhỏ, bóng da, bóng giấy để ném (30 quả)
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
- Nhạc bài hát trong chủ đề động vật
	*HĐ 1: Trò chuyện.
- Hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” trò chuyện về một số nghề phổ biến, kiểm tra sức khoẻ và dẫn dắt vào bài.
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Khởi động: cho trẻ đi nhanh – đi chậm, chạy nhanh – chạy chậm theo hướng dẫn của người đi đầu sau đó về 3 hàng theo tổ.
b. Trọng động
 - BTPTC: Cô đứng trước trẻ tập mẫu trẻ tập theo cô từng động tác, mỗi động tác (2 lần x 8 nhịp)
Nhấn mạnh động tác tay (3 lần x 8 nhịp) 
Cho trẻ di chuyển thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau hàng cách hàng 4 m.
- Cô cho trẻ cầm bóng để chơi, hỏi trẻ chơi gì với bóng, cô giới thiệu bài học
- VĐCB: Ném và bắt bóng bằng 2 tay khoảng cách xa 4m
- Cô hướng dẫn lại vận động:
+ TTCB:  Đầu tiên cô cầm bóng bằng 2 tay các ngón tay xoè rộng ôm bóng sau đó dùng lực ném bóng mạnh về phía người đối diện. người đối diện chú ý mắt nhìn theo bóng lưng thẳng và dùng hai tay bắt bóng sau đó lại ném cho người đối diện
- Trẻ thực hiện: Cô cho từng nhóm trẻ lên tập, nhận xét và sửa sai cho trẻ.
+ Cô cho từng tổ thi đua nhau lên tập. Cô tuyên dương trẻ tập tốt.
+ Củng cố: Cô gọi trẻ nhắc lại tên bài tập, cho trẻ tập lại bài tập đó.
- Trò chơi: Đá bóng vào gôn. Cô nói luật chơi cách chơi và cho trẻ chơi.
c.  Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập
* HĐ3: Kết thúc tiết học
- Cô cho trẻ cất đồ dùng dụng cụ tập.
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô


- Trẻ đi theo hiệu lệnh


- Trẻ cùng tập với cô
 
- Trẻ đứng 2 hàng
- Trẻ chơi với bóng



- Trẻ quan sát lắng nghe




- Trẻ quan sát



- Trẻ lên tập

- Trẻ chơi 

- Trẻ đi nhẹ quanh sân tập
- Trẻ cất đồ dùng 

	Hoạt động (thay thế HĐ  góc):
Bé khám phá động vật quanh bé
	- Kiến thức: 
Trẻ nhận biết được một số động vật gần gũi xung quanh trường (chim, kiến, cá, chó, mèo…).
Biết một số đặc điểm, nơi sống và lợi ích của động vật.
- Kỹ năng: 
Phát triển kỹ năng quan sát, chú ý có chủ đích. Rèn kỹ năng vận động: chạy, nhảy, bò, giữ thăng bằng. Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác khi hoạt động nhóm.
- Thái độ:
Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động ngoài trời. Biết yêu quý, không trêu chọc hay làm hại động vật.

	1. Đối với giáo viên:
Kính lúp đồ chơi (nếu có).
Tranh/thẻ hình động vật.
Vòng thể dục, cọc tiêu, dây.
Giỏ nhỏ, cờ hiệu.
Nhạc vận động.
2. Đối với trẻ:
Trang phục gọn gàng, đội mũ (nếu nắng).
Giày dép phù hợp vận động.

	HĐ1. Ổn định – Giới thiệu 
- Trẻ xếp thành vòng tròn.
- Cô và trẻ cùng hát vận động bài “Đố bạn”.
Trò chuyện:
+ Ngoài sân trường có những con vật nào?
Hôm nay các con sẽ cùng cô khám phá động vật quanh bé nhé
HĐ2. Hoạt động trải nghiệm chính 
a. Quan sát động vật xung quanh
- Trẻ di chuyển nhẹ nhàng quanh sân trường, quan sát các con vật xung quanh như chim, kiến, cá trong bể (nếu có). Cô hướng dẫn trẻ sử dụng giác quan quan sát, hỏi: “Con vật này đang làm gì?”, “Chúng sống ở đâu?”. Trẻ gọi tên con vật, mô tả đặc điểm và hành vi. Cô nhắc trẻ không bắt, không làm hại con vật và quan sát cẩn thận. 
b. Trò chơi vận động “Bé làm con vật”
- Cô nêu tên từng con vật, trẻ vận động theo hành vi của con vật đó: chim bay dang tay chạy nhẹ, thỏ nhảy, rùa bò chậm. Trẻ tham gia theo nhóm nhỏ, luân phiên để mọi trẻ đều có cơ hội. Cô kết hợp nhạc vui nhộn để trẻ hào hứng vận động. 
c. Trò chơi trải nghiệm “Tìm nhà cho con vật”
Cô bố trí sẵn các “ngôi nhà” cho động vật trên sân trường, ví dụ: ao nước, chuồng, cây. Mỗi trẻ cầm thẻ hình con vật và chạy về đúng nơi sinh sống của con vật đó. Cô quan sát, hướng dẫn trẻ nếu nhầm, đồng thời nhắc trẻ di chuyển nhẹ nhàng, an toàn và không làm hại đồ vật hay bạn bè. 
HĐ3. Nhận xét – Kết thúc
Cuối hoạt động, Cô hỏi trẻ về những trải nghiệm vừa qua: “Con thích hoạt động nào nhất hôm nay?”, “Con đã quan sát được con vật gì và chúng sống ở đâu?”, “Chúng ta cần làm gì để bảo vệ và yêu thương động vật?”. Trẻ chia sẻ cảm nhận, kể lại những gì đã học được. Cô nhận xét, khen ngợi trẻ tham gia tích cực, quan sát kỹ, vận động đúng, biết hợp tác với bạn bè và giữ an toàn cho bản thân cũng như động vật. Đồng thời, cô nhắc nhở trẻ về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân sau khi tham gia hoạt động ngoài trời, ví dụ như rửa tay sạch sẽ
	
- Trẻ hát cùng cô 

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời




- Trẻ gọi tên con vật, bắt chước hành vi con vật

- Trẻ chơi tìm nhà cho con vật






- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động động chiều:
LQCV:
Trò chơi chữ cái m, n, l 
	- Trẻ phát âm đúng âm chữ cái m, n, l. nhận ra chữ cái trong từ, chữ xung quanh lớp
- Trẻ có kĩ năng nhận biết phát âm đúng chữ m, n, l thông qua các trò chơi
- Giáo dục trẻ tích cực học tập

	- Tranh ảnh có chữ, Thẻ chữ dời: con tôm, con lươn, cá mập
- Thẻ chữ cái: m, n, l
- Bảng, đất nặn, khăn lau tay



	*HĐ 1: Trò chuyện.
Cô và trẻ hát bài: cá vàng bơi, trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước, dẫn dắt vào bài
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động
* Cho trẻ làm quen chữ cái m, n, l thông qua các trò chơi:
- Tìm chữ và phát âm đúng chữ m, n, l
- Gạch chân chữ cái m, n, l
- Nặn chữ cái m, n, l
- Xếp chữ cái m, n, l bằng hột hạt
Thông qua các trò chơi cô củng cố cho trẻ ghi nhớ mặt chữ cái, đồng thời sửa lỗi phát âm cho trẻ
- Cô động viên nhắc nhở trẻ qua giờ học.
 *HĐ 3: Kết thúc: 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ hát 



- Trẻ tìm chữ cái 
- Trẻ chơi trò chơi gạch chân chữ cái, nặn chữ, xếp chữ bằng hạt.
- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………



	Thứ 3 Ngày 13 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống dưới nước, trò chuyện về đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	KPKH:
Khám phá một số con vật sống dưới nước
(5E)
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên một số con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua, ốc, mực…
- Biết một số đặc điểm nổi bật: hình dáng, môi trường sống, cách di chuyển.
- Nhận biết con vật sống dưới nước ngọt và nước mặn (mức độ đơn giản).
2. Kỹ năng
-  Phát triển kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
-  Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, diễn đạt rõ ràng.
-  Kỹ năng làm việc nhóm, phân loại đơn giản.
3. Thái độ
- Yêu thích các con vật sống dưới nước.
- Có ý thức bảo vệ môi trường nước, không xả rác xuống ao hồ, sông biển.

	- Tranh ảnh hoặc video về các con vật sống dưới nước 
- Chậu cá, tôm cua, ốc
Một số bài hát cá vàng bơi, tôm cá cua thi tài
- Lô tô về động vật sống dưới nước


	* HĐ 1: Engage (Gắn kết)
- Cho trẻ hát và vận động theo bài “Tôm, cá, cua thi tài”
Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát dẫn dắt vào bài.
* HĐ 2: Explore (Khám phá)
Cô tặng 4 bức tranh về 4 con vật, cho trẻ về 4 nhóm quan sát: nhóm 1: Quan sát con ốc; nhóm 2: Quan sát con cá; nhóm 3: Quan sát con tôm; nhóm 4: 
- Quan sát con cua
- Các nhóm quan sát 1-2 phút cử đại diện của nhóm lên trình bày đặc điểm, hình dạng, cấu tạo con vật của nhóm mình
- Trẻ trình bày con vật gì cô đưa con vật đó ra và cùng trẻ khám phá.
- Con cá:
+ Con cá vàng như thế nào?
 Cô cho cá ăn cho trẻ quan sát
- Cô dùng vợt vớt cá ra cho trẻ quan sát
+ Nếu không có nước thì cá sẽ như thế nào?
+ Ngoài ra còn có những con vật gì sống dưới nước nữa?
- Cho trẻ tìm hiểu tiếp con tôm, cua, ốc.
+ Những con vật này sống trong môi trường nước như thế nào?
* HĐ 3: Explain (Giải thích)
-  Cô cho trẻ quan sát chậu nước 
+ Các con thấy chậu nước như thế nào?
+ Vì sao các con biết đây là nước sạch?
- Cô cho 1 ít đất cát vào chậu nước
+ Nước bây giờ như thế nào?
- Mở rộng: cho trẻ xem video và gọi tên các con vật sống dưới nước.
Giáo dục trẻ đây là động vật sống trong môi trường nước, nếu không có nước hoặc nước bị ô nhiệm sẽ làm cho các con vật không thể sống được. 
* HĐ 4: Elaborate (Áp dụng)
Cho trẻ phân nhóm phân loại theo đặc điểm, cấu tạo.
- Con có vây – Con có chân râu.
- Con ở nước mặn – nước ngọt
Trò chơi ‘’Thả đỉa ba ba” cô nói cách chơi trẻ tiến hành chơi
* HĐ 5: Evaluate (Đánh giá) 
- Cô nhận xét nhắc trẻ về nhà tìm hiểu thêm về con vật sống dưới nước, cho trẻ hát và ra ngoài.
	
- Trẻ trả lời



                        - Trẻ quan sát



- 1 trẻ lên chia sẻ




- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ xem video

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hành theo con vật theo nhóm
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời:
Cho trẻ hoạt động trên phòng Kidsmart
Rèn kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác mở máy, di chuột
	- Trẻ biết cách mở máy tính, cầm chuột đúng cách.
- Trẻ biết di chuột, nháy chuột để chọn biểu tượng trò chơi.
- Hứng thú khi tham gia hoạt động với phần mềm Kidsmart.

	- Máy tính có cài phần mềm Kidsmart
- Chuột máy tính phù hợp tay trẻ
- Ghế ngồi đúng tầm, bàn vừa tầm với trẻ

	4. Khởi động 
Cô trò chuyện: “Con đã nhìn thấy máy tính ở đâu chưa?”
Giới thiệu các bộ phận chính của máy tính (màn hình, chuột, bàn phím).
5. Hoạt động chính 
Cô hướng dẫn cách mở máy, cầm chuột đúng tay.
Trẻ thực hành di chuột, bấm chuột để chọn trò chơi trong Kidsmart.
Cho trẻ chơi một số trò chơi đơn giản rèn tư duy, nhận biết chữ cái, số, màu sắc…
6. Kết thúc 
Cô nhận xét kỹ năng của trẻ, tuyên dương.
Dặn dò trẻ giữ gìn máy tính, không bấm lung tung.
	
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hành





- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng ao cá
- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con dưới nước
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật  dưới nước; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
Dạy trẻ KNS:  An toàn khi chơi gần nước
	- Kiến thức: Trẻ nhận biết một số động vật sống dưới nước quen thuộc (cá, ếch, cua, rùa), hiểu môi trường sống của chúng, nhận biết nguy hiểm khi chơi gần ao, hồ, sông, suối. 
- Kỹ năng: Trẻ rèn kỹ năng quan sát, ra quyết định, tự bảo vệ bản thân và hợp tác nhóm
- Thái độ: trẻ cẩn thận, tuân thủ quy tắc an toàn và yêu quý các loài động vật sống dưới nước.

	mô hình cá, ếch, cua, rùa; bảng tranh minh họa môi trường nước an toàn và nguy hiểm; thẻ tình huống an toàn (bơi xa bờ, chơi gần ao, hồ cạn, gọi người lớn khi gặp nguy hiểm); vạch hoặc dây tạo khu vực “ao, hồ giả” trong lớp hoặc sân trường; còi hoặc chuông để báo hiệu tình huống.

	1: Khởi động
Cô hoit trẻ một số động vật sống dưới nước bằng tranh, mô hình hoặc thú nhồi bông, kể câu chuyện ngắn về một chú cá, chú ếch gặp nguy hiểm khi chơi gần ao hồ để trẻ nhận biết môi trường sống và các mối nguy hiểm có thể xảy ra, sau đó hỏi trẻ: “Khi chơi gần nước, con cần làm gì để an toàn?” để trẻ nêu ý kiến, từ đó thống nhất các quy tắc cơ bản: không chạy sát bờ, không tự ý xuống nước, luôn có người lớn đi cùng và giữ khoảng cách an toàn với các vật cản.
2: Giới thiệu quy tắc và thẻ tình huống
Cô giải thích chi tiết các quy tắc an toàn khi chơi gần nước và minh họa bằng các thẻ tình huống như: bơi xa bờ, chơi gần ao, hồ cạn, gọi người lớn khi gặp nguy hiểm; đồng thời yêu cầu trẻ lắng nghe và đặt câu hỏi nếu chưa hiểu.
3: Chuẩn bị khu vực thực hành
Cô cùng trẻ thiết lập khu vực “ao, hồ giả” bằng dây hoặc vạch trên sàn, giải thích rằng đây là khu vực mô phỏng môi trường nước, một số trẻ đóng vai “động vật dưới nước” như cá, ếch, rùa, còn lại đóng vai “người chơi” thực hành di chuyển xung quanh khu vực, tuân thủ khoảng cách an toàn và các quy tắc vừa học.
4: Thực hành trò chơi
Trẻ thực hành di chuyển quanh “ao, hồ giả” theo hướng dẫn, dừng lại khi nghe còi hoặc chuông báo hiệu tình huống nguy hiểm, gọi người lớn trợ giúp nếu gặp tình huống giả định, đồng thời người hướng dẫn nhắc nhở trẻ đi nhẹ nhàng, không xô đẩy, quan sát xung quanh và xử lý các tình huống như bạn trượt gần bờ hoặc vật cản xuất hiện.
5: Chia sẻ và kết thúc
Hoạt động kết thúc bằng việc trẻ cùng ngồi lại, chia sẻ những gì học được về động vật sống dưới nước và quy tắc an toàn khi chơi gần nước, cô nhận xét, khen ngợi những trẻ thực hiện đúng quy tắc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát, cẩn thận và luôn gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.
	- Trẻ kể tên con vật dưới nước

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe, đóng vai






- Trẻ thực hành theo vai






- Trẻ chia sẻ



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………






Thứ 4 Ngày 14 tháng 01 năm 2026
	[bookmark: _Hlk215427656]Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống dưới nước, trò chuyện về đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT
- Thêm bớt số lượng trong phạm vi 8. 
Rèn kỹ năng lấy và cất đồ dùng gọn gàng vào rổ
	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8. Tạo nhóm có số lượng là 8.
- Trẻ biết đếm và nói đúng số lượng trong phạm vi 8, chọn thẻ chữ số tương ứng với số lượng đã đếm được.
* Kỹ năng: 
- Kỹ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 8,  luyện kỹ năng quan sát và thực hành thông qua các trò chơi toán học.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú học toán tích cực tham gia vào hoạt động.





	- Đồ dùng đồ chơi quanh lớp có số lượng là 8 và ít hơn 8.
- Mỗi trẻ 8 con thỏ, 8 củ cà rốt, 8
- Thẻ số từ 1 - 8
- Đồ dùng của cô giống trẻ kích thước hợp lí

	* HĐ 1: Trò chuyện
- Hát bài "tôm cá cua thi tài" và trò chuyện về nội dung bài hát. Giáo dục trẻ và dẫn dắt vào bài.
* HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Ôn đếm đến 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8.
- Cho trẻ chơi trò chơi thỏ vẫy tai, thỏ vỗ tay, thỏ dậm chân và đếm đến 8
b. So sánh, thêm, bớt, tạo nhóm có 8 đối tượng.
- Cho trẻ so sánh 8 củ cà rốt với 7 chú thỏ xem nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
- Cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng cách lấy thêm 1 chú thỏ nữa để 2 nhóm bằng nhau và cùng bằng 8.  đặt số tương ứng (số 8)
- Cho trẻ biến đổi số lượng thỏ bằng cách thêm, bớt trong phạm vi 8. Sau mỗi lần thêm, bớt cho trẻ so sánh nhóm mới tạo thành với 8 củ cà rốt để xem nhóm mới ít hơn là mấy, muốn có 8 chú thỏ phải thêm bao nhiêu … 
Cho trẻ cất dần từng nhóm đến hết. sau mối lần cất cho trẻ đặt số tương ứng.
c. Luyện tập.
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp những đồ vật có số lượng ít hơn 8. Cho trẻ lấy thêm đồ vật để nhóm đó có số lượng là 8.
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Về đúng chuồng”
* HĐ 3: Kết thúc
Cô nhận xét tuyên dương nhắc trẻ cất đồ chơi 
	
- Trẻ hát và trò chuyện 



- Trẻ thực hiện 


- Trẻ lấy đồ chơi xếp ra bảng
- Tạo nhóm bằng nhau bằng cách xếp thỏ cà rốt…
- Trẻ tập thêm bớt





- Trẻ tìm đồ vật theo cô yêu cầu

- Trẻ chơi 
- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động  ngoài trời:
Quan sát : con cua
- chơi trò chơi dân gian cắp cua bỏ giỏ
	- Trẻ biết tên và đặc điểm, lợi ích của cây bưởi.
- Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- GD trẻ thích chăm sóc bảo vệ cây 
- Thích chơi trò chơi dân gian
	- Cây bưởi
- Câu hỏi đàm thoại.
- Sân rộng sạch, đồ chơi ngoài trời
	* Quan sát:  con cua
Cô dẫn trẻ đến bể cua, yêu cầu trẻ quan sát con cua, cô hỏi trẻ: 
- Đây là con gì nhỉ?
-  Cua có bao nhiêu càng và chúng dùng để làm gì?
-  Cua có bao nhiêu chân và chúng giúp cua đi như thế nào?
-  Cua di chuyển theo hướng nào, ngang hay thẳng?
-  Khi gặp nguy hiểm, cua sẽ làm gì để bảo vệ mình?
-  Cua sống ở đâu và ăn gì các con nhỉ?
=> cô tổng kết lại các đặc điểm chính của cua, nhắc trẻ về môi trường sống và tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh vật dưới nước, khích lệ trẻ đặt thêm câu hỏi và chia sẻ những điều mình quan sát được.
*Trò chơi cắp cua bỏ giỏ
trẻ ngồi thành vòng tròn ,trước mặt mỗi trẻ, cô đặt một số viên sỏi nhỏ tượng trưng cho “cua” và đặt một chiếc giỏ hoặc hộp nhỏ ở giữa nhóm. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu!”, trẻ dùng hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ) để cắp từng viên sỏi giống như đang cắp cua và nhẹ nhàng bỏ vào giỏ. Mỗi lần trẻ chỉ được cắp một viên sỏi, sau đó đặt vào giỏ rồi tiếp tục cắp viên tiếp theo cho đến khi hết sỏi hoặc khi cô hô “Dừng lại!
	
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: xây dựng ao cá
- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con dưới nước
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật  dưới nước; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều
- Học sách toán
Thêm bớt  trong pv 8
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Trẻ biết so sánh sl có cùng tên gọi ở 2 bức tranh, biết đnhs dấu x vào nhóm có sl nhiều hơn
- Biết viết dấu “+” khi thêm, gạch bỏ khi bớt các đồ vật trong tranh
- Rèn kỹ quan sát, đếm, so sánh, kỹ năng cầm bút, viết, nối đúng theo yêu cầu của cô
- Trẻ thích học sách, giữ gìn sách vở
	- Sách BLQVT qua và tập tô chữ số, bút chì màu, sáp màu
	- Cô phát sách, bút chì, màu cho trẻ
- Hướng dẫn trẻ giở sách tới trang sách: so sánh số lượng trong pv 7 -> thêm -> bớt
- Cho trẻ kể tên các con vật trong tranh, đếm xem số lượng con vật là bao nhiêu, so sánh chúng với nhau, nhận biết để đánh dấu x vào nhóm có con vật nhiều hơn
Cô quan sát hướng dẫn trẻ thực hiện
- Tiếp tục với trang sách dạy trẻ thêm, bớt
- Nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi đúng
- Cô kiểm tra bài của trẻ, sửa sai cho trẻ
Cho trẻ cất sách vở đồ dùng
	- Trẻ nhận sách, bút

- Trẻ quan sát, kể tên, đếm, so sánh

- Trẻ lắng nghe hướng dẫn 
- Trẻ thực hiện theo cô yêu cầu
- Trẻ cất sách vở, đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………


	
Thứ 5 Ngày 15 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống dưới nước, trò chuyện về đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc:
- Dạy hát "Cá vàng bơi"
NS Hà hải.
- Nghe hát "Tôm cá cua thi tài".
TG Hoàng Thị Dinh
- TCÂN: Nghe tiết tấu, tìm con vật
	* Kiến thức: 
- Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu của bài.
- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc phù hợp với giai điệu của bài hát.
* Kỹ năng:
- Trẻ hát đúng nhạc đúng giai điệu
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý các loài động vật sống dưới nước

	- Máy tính, tivi,  Một số slide  hình ảnh về các loài động vật sống dưới nước
-  Nhạc bài hát “cá vàng bơi, tôm cá cua thi tài”,  trang phục cô và trẻ gọn gàng

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cho trẻ đọc thơ “Rong và cá” cùng trẻ trò chuyện về bài thơ và dẫn dắt vào bài.
* HĐ 2: Tiến hành hoạt động
a. Dạy hát:
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Cô hát lần 2: Giảng nội dung: Bài hát nói về con cá vàng bơi tung tăng trong nước, ngoi lên lặn xuống và khi thấy bọ gậy cá phi rất nhanh để bắt để cho nguồn nước được sạch sẽ
- Cô hát lần 3: Cô hát chậm thể hiện tình cảm với trẻ
- Dạy trẻ hát: Cô bắt nhịp cả lớp hát từng câu, hát theo kiểu móc xích, sau đó hát hết từ đầu đến cuối bài
+ Cả lớp hát 2- 3 lần. 
+ Cô phân tổ, nhóm, cá nhân hát theo nhịp bài hát. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
b. Hát cho trẻ nghe
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tác giả tác.
- Cô hát lần 2: hát theo nhạc, minh hoạ động tác.
- Cô hát lần 3: Biểu diễn minh hoạ, khuyễn khích trẻ phụ họa theo cô.
c. Trò chơi: nghe tiết tấu tìm đồ vật
- Cô giới thiệu tên trò chơi luật chơi và cách chơi. Cho trẻ chơi, quan sát động viên trẻ.
* HĐ 3: Kết thúc tiết học
- Cho trẻ đọc bài thơ: “Rong và cá”
	
- Trẻ đọc thơ trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát từng câu theo cô 

- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát lắc lư 
- Trẻ minh hoạ 

-  Trẻ lắng nghe 
- Trẻ chơi


- Trẻ đọc thơ

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: con cá rô phi
TCVĐ: Cá trốn cá mập


	- Giúp trẻ nhận biết và phân biệt đặc điểm bên ngoài của cá rô phi; rèn kỹ năng quan sát, chú ý và trả lời câu hỏi; trẻ biết tên gọi, bộ phận và nơi sống của cá rô phi; hứng thú tham gia hoạt động khám phá khoa học.
- Rèn kỹ năng chạy nhanh, phản xạ theo hiệu lệnh; phát triển vận động toàn thân; trẻ hứng thú tham gia và biết tuân thủ luật chơi.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh, không bẻ cây, hái hoa, vứt rác bừa bãi ngoài sân.

	- Con cá rô phi thật (trong khay nhựa trong
- Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; vòng thể dục hoặc ghế nhựa làm hang cá; mũ hoặc thẻ hình cá mập.
	1. Ổn định 
- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân, nhắc trẻ đi theo hàng, không chen lấn, đẩy bạn.
- Cô trò chuyện dẫn dắt: hát cá vàng bơi, trò chuyện về bài hát về loài cá, cho trẻ đến bể cá quan sát
2. Quan sát: Quan sát con cá rô phi
- Đây là con gì các con nhỉ?
- Con cá có mấy phần? đó là những bộ phận nào?
- Cá dùng bộ phận nào để bơi?
- Cá thở bằng gì? Khi bơi, cá di chuyển như thế nào?
- Cá thường ăn gì? Đuôi cá có tác dụng gì?
Cô và trẻ làm động tác cá bơi
Giáo dục: biết chăm sóc cho cá ăn, thường xuyên thay nước cho cá (Cá cảnh), bảo vệ môi trường nước không vứt rác bừa bãi…
3. Trò chơi vận động: Cá trốn cá mập
- Cô giới thiệu tên trò chơi
+ Cách chơi: Cô chọn 1 trẻ làm cá mập đứng giữa sân, các trẻ còn lại làm cá nhỏ bơi tự do; khi cô hô “Cá mập đến!”, cá mập chạy đi bắt cá, cá nhỏ nhanh chóng chạy về hang an toàn; cá nào bị bắt sẽ đổi vai làm cá mập ở lượt chơi tiếp theo.
 + Luật chơi: Cá nhỏ chỉ được chạy khi có hiệu lệnh; cá mập chỉ bắt cá ngoài hang; không xô đẩy, chen lấn khi chơi.
- Cho trẻ chơi, cô tham gia chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ và nhắc nhở trẻ chơi. 
=> Nhận xét – kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ chơi đúng luật, nhanh nhẹn; cho trẻ vận động nhẹ, hít thở thư giãn.
	
- Trẻ đi theo hàng

- Trẻ hát trò chuyện cùng cô
- Trẻ quan sát 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi cùng  cô và bạn.

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng ao cá
- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con dưới nước
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật  dưới nước; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
Giao lưu trò chơi vận động với các tổ trong lớp
	1. * Kiến thức:
- Trẻ biết luật chơi và cách chơi hai trò chơi vận động.
- Biết phối hợp, giao lưu vui vẻ cùng các bạn trong lớp, trong tổ.
2. * Kỹ năng:
- Phát triển vận động nhanh nhẹn, khéo léo, phản xạ tốt.
- Rèn kỹ năng hợp tác, tinh thần đồng đội.
3. * Thái độ:
- Hứng thú, tích cực tham gia.
- Biết cổ vũ, chia sẻ niềm vui cùng bạn.

	- Bóng nhựa, rổ đựng bóng (mỗi tổ 1 rổ).
- Bao bố (mỗi tổ 1–2 bao).
- Vạch xuất phát và đích.
- Nhạc vui tươi.

	1. Ổn định, khởi động 
- Cho trẻ hát và vận động bài “tôm cá cua thi tài”.
- Cô giới thiệu: “Hôm nay các tổ trong lớp sẽ cùng giao lưu 2 trò chơi vận động thật vui nhé!”
2. Trò chơi 1: “Ném bóng vào rổ” 
- Cách chơi: Mỗi tổ xếp hàng, lần lượt từng bạn ném 3 quả bóng vào rổ của tổ mình.
- Luật chơi: Không vượt vạch ném; bóng rơi vào rổ mới được tính điểm.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Kết thúc: Cô cùng trẻ đếm số bóng trong rổ, tuyên dương tổ thắng.
Cô
3. Trò chơi 2: “Nhảy bao bố” 
- Cách chơi: Đại diện từng bạn của mỗi tổ đứng vào bao, khi có hiệu lệnh, nhảy đến đích rồi quay về, chuyển bao cho bạn tiếp theo.
- Luật chơi: Ai nhảy ra ngoài đường hoặc ngã phải đứng dậy tiếp tục, không bỏ cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Kết thúc: Tổ hoàn thành sớm nhất là đội thắng.
4. Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng nhận xét, tuyên dương các tổ tích cực. Cho trẻ thả lỏng, hát bài “cá vàng bơi”.
	
- Trẻ hát



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi



- Trẻ hát

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………






	Thứ 6 Ngày 16 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con vật sống dưới nước, trò chuyện về đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ môi trường sống cho con vật sống dưới nước.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình:
Xé dán con cá
(theo các bước gợi ý)

	1. Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm đơn giản của con cá (đầu, thân, đuôi, vây).
- Trẻ biết cách xé giấy và dán để tạo hình con cá.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng xé giấy theo đường thẳng, cong.
-  Biết sắp xếp các bộ phận để tạo thành con cá cân đối.
- Phối hợp tay – mắt khi xé và dán.
3. Thái độ
-  Trẻ biết giữ gìn sản phẩm, biết bảo vệ môi trường sống của các con vật

	- Tranh xé dán đàn cá) 
- Giấy A4, giấy màu sáp màu, bút dạ, hồ dán, khăn lau cho trẻ
- Bàn ghế, giá treo sp của trẻ
- Nhạc bài hát cá vàng bơi

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát vận động bài: "Cá vàng bơi".
trò chuyện về bài hát về 1 số con vật sống dưới nước, dẫn dắt vào bài.
* HĐ2: Tiến hành hoạt động
a. Cô đưa tranh xé dán con cá cho trẻ quan sát tranh:
- Cô cho trẻ nhận xét tranh 
+ Đây là bức tranh con gì? 
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh con cá
+ Con cá được xé dán như thế nào? 
+ Con cá có hình dạng như thế nào? xé xong hình con cá cô còn vẽ thêm chi tiết gì vào con cá (mắt, vẩy...?)
Các con cá đang ngoi lên lặn xuống, đớp bong, đuổi bắt con mồi… thật ngỗ nghĩnh.
+ Cá ở gần bờ thì như thế nào? Cá ở xa thì sao?
- Xem video xé dán con cá lần lượt theo các bước
Cô hỏi trẻ lần lượt các bước xé dán con cá
+ Con xé dán con cá như thế nào? Con xé bộ phận nào trước? muốn bước tranh sinh động con sẽ làm ntn?Trước khi dán con đặt các phần con cá lên giấy ntn? (Sắp xếp cân đối hợp lý)
b. Trẻ thực hiện: 
Cô bao quát trẻ gợi ý giúp đỡ những trẻ còn yếu về kỹ năng tạo hình để trẻ thực hiện tốt sản phẩm của mình. Khuyến khích trẻ xé sáng tạo
c. Nhận xét sản phẩm
Cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình lên giá
- Tùy vào sản phẩm của trẻ nhận xét.
+ Các con có nhận xét gì sản phẩm của bạn?
+ Con thích sản phẩm nào? Vì sao lại thích?
- Các con có muốn xé dán đàn cá giống cô không? 
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
- Cho trẻ đọc bài thơ: “Rong và cá” và cho trẻ cất đồ dùng.
	
- Trẻ hát cùng cô 



- Trẻ qs tranh và trả lời câu hỏi
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời




- Trẻ về bàn lấy đồ dùng để thực hành


- Trẻ giới thiệu sản phẩm 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc thơ và cất đồ dùng,

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát con tôm
TCVĐ: Cá trốn cá mập


	- Giúp trẻ nhận biết và phân biệt đặc điểm bên ngoài của con tôm; rèn kỹ năng quan sát, chú ý và trả lời câu hỏi; trẻ biết tên gọi, bộ phận và nơi sống của con tôm; hứng thú tham gia hoạt động khám phá khoa học.
- Rèn kỹ năng chạy nhanh, phản xạ theo hiệu lệnh; phát triển vận động toàn thân; trẻ hứng thú tham gia và biết tuân thủ luật chơi.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh, không bẻ cây, hái hoa, vứt rác bừa bãi ngoài sân.

	- Con tôm thật (trong chậu nước) 
- Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; vòng thể dục hoặc ghế nhựa làm hang cá; mũ hoặc thẻ hình cá mập.
	1. Ổn định 
- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân, nhắc trẻ đi theo hàng, không chen lấn, đẩy bạn.
- Cô trò chuyện dẫn dắt: hát bài tôm cá cua thi tài, trò chuyện về bài hát về loài tôm, cho trẻ đến chậu  nước quan sát
2. Quan sát: Quan sát con tôm
- Đây là con gì các con nhỉ?
- Con tôm có mấy phần? đó là những bộ phận nào?
- Tôm dùng bộ phận nào để bơi?
- Khi bơi, tôm di chuyển như thế nào?
- Tôm thường ăn gì? Đuôi tôm có tác dụng gì?
Cô và trẻ làm động tác tôm bơi
Giáo dục: biết chăm sóc cho tôm ăn, bảo vệ môi trường nước không vứt rác bừa bãi…
3. Trò chơi vận động: Cá trốn cá mập
- Cô giới thiệu tên trò chơi
+ Cách chơi: Cô chọn 1 trẻ làm cá mập đứng giữa sân, các trẻ còn lại làm cá nhỏ bơi tự do; khi cô hô “Cá mập đến!”, cá mập chạy đi bắt cá, cá nhỏ nhanh chóng chạy về hang an toàn; cá nào bị bắt sẽ đổi vai làm cá mập ở lượt chơi tiếp theo.
 + Luật chơi: Cá nhỏ chỉ được chạy khi có hiệu lệnh; cá mập chỉ bắt cá ngoài hang; không xô đẩy, chen lấn khi chơi.
- Cho trẻ chơi, cô tham gia chơi cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ và nhắc nhở trẻ chơi. 
=> Nhận xét – kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ chơi đúng luật, nhanh nhẹn; cho trẻ vận động nhẹ, hít thở thư giãn.
	
- Trẻ đi theo hàng

- Trẻ hát trò chuyện cùng cô

- Trẻ quan sát cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





- Trẻ Lắng nghe


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi cùng  cô và bạn

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng ao cá
- Góc phân vai: Cửa hàng bán hải sản
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con dưới nước
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về động vật  dưới nước; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiểu:
   Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	1. Kiến thức
Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.
Kể tên bạn ngoan, lễ phép..
2. Kỹ năng
Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.
3. Thái độ
Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn
Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 
2. Biểu diễn văn nghệ:
Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 
- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…
- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.
Cô cho các bạn nhận xét về bạn
Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.
- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan
- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.
4. Kết thúc
Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.
- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 
	
- Trẻ hát theo nhạc


- Trẻ thể hiện bài hát của mình


- Trẻ nhận xét về bạn




- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 



- Trẻ nêu cảm nghĩ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sí số trẻ
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………










TUẦN 4: Chủ đề nhánh: Côn trùng - Chim
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026)

Thứ 2 Ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con côn trùng và chim, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của côn trùng và chim.
- Cách bảo vệ con côn trùng có lợi, bảo vệ loài chim không săn bắn phá tổ chim. 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục:
VĐCB: Chạy chậm khoảng 100 -120m TC: ném bóng vào rổ
Tăng cường rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ 
	* Kiến thức
- Trẻ có khả năng chạy được 100 – 120 m liên tục không hạn chế thời gian
* Kĩ năng
- Kĩ năng phối hợp tay chân nhịp nhàng khi chạy.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học, trẻ khi tập không chen lấn xô đẩy nhau với bạn.



	- Sân trường sạch sẽ thoáng.
- Kẻ 2 vạch cách xa 100-120m 
10 - 15 quả bóng, rổ đựng bóng

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát bài: «Chú voi con ở bản đôn»  trò chuyện về bài hát.
* HĐ2: Tiến hành hoạt động
a. Khởi động
- Cô kiểm tra sức khoẻ của trẻ. Cô cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi khác nhau, sau đó trở về 3 hàng ngang dãn đều theo tổ.
b. Trọng động
-  BTPTC: Cô cho trẻ tập theo cô từng động tác, mỗi động tác (2 lần x 8 nhịp). Nhấn mạnh động tác chân, tay (3lần x 8 nhịp)
-  VĐCB: Chạy chậm 100-120m 
Cô cho trẻ đứng thành 2 hang ngang ở hai bên vạch chuẩn quay mặt vào nhau, cách nhau khoảng 4m.
Cô giới thiệu bài tập vận động “chạy chậm 100 – 120 m liên tục không giới hạn thời gian
+ Cô làm mẫu lần 1: không phân tích
+ Lần 2: Vừa thực hiện bài tập và phân tích động tác
   + Tư thế chuẩn bị đứng thoải mái, thân hơi ngả trước, mắt nhìn thẳng, tay thả lỏng sẵn sàng phối hợp.
    + Khi chạy, trẻ giữ thân người thẳng tự nhiên, bước chân đều, tiếp đất nhẹ bằng nửa trước bàn chân, tay đánh nhịp nhàng, hít thở đều để duy trì quãng đường.
+ Cô giả làm trẻ đầu hàng lên tập, chạy xong cô đi chậm, hít thở nhẹ, thả lỏng tay chân trước khi về cuối hàng để giúp cơ thể trẻ ổn định nhịp thở và tránh mệt đột ngột.
+ Cô cho từng nhóm 2 trẻ lên tập, cô quan sát trẻ động viên trẻ và sửa sai cho trẻ.
+ Cô cho từng tổ thi đua nhau lên tập. Cô tuyên dương trẻ tập tốt.(mỗi lần chạy cho trẻ điều hòa)
+ Củng cố: Cô cho 1 nói tên bài tập, 1 trẻ tập lại bài tập đó
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ. Cô nói luật chơi và cho trẻ chơi. Cô động viên trẻ và giúp đỡ trẻ trong khi chơi.
c. Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh sân tập.
* HĐ 3: Kết thúc tiết học
- Cô cho trẻ cất dụng cụ học tập
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô


- Trẻ đi theo hiệu lệnh


- Trẻ về 3 hàng ngang tập BTPTC

- Trẻ đứng 2 hàng
-Trẻ lắng nghe 

- Trẻ quan sát










- Trẻ thực hiện

- Trẻ tập thi đua


- Trẻ chơi ném bóng vào rổ

- Trẻ thực hiện
-Trẻ cất đồ dùng 

	Hoạt động ngoài trời
TCVĐ: Chú sâu thần tốc
- Chơi tự chọn
	- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng chạy, phối hợp vận động theo nhóm, biết nghe hiệu lệnh; khuyến khích tinh thần đoàn kết, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh và giữ an toàn.
	Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch làm điểm xuất phát và đích; nhắc trẻ mặc trang phục gọn gàng, giày dép phù hợp
	* Chơi vận động: Chú sâu thần tốc
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội xếp thành hàng dọc nối nhau thành “chú sâu”. Khi cô hô “Những chú sâu thần tốc!”, đội nào di chuyển nhanh về đích mà không đứt hàng sẽ thắng. Trẻ chơi theo hiệu lệnh, không xô đẩy, giữ khoảng cách an toàn.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen các đội thi tích cực, nhắc trẻ giữ an toàn và chuyển sang hoạt động khác.

	-Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi thành 2 đội


- Trẻ chơi


	Hoạt động (Thay thế HĐ góc: 
HĐ trải nghiệm: Bé tạo vườn động vật tưởng tượng
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết một số động vật quen thuộc và nơi sống của chúng.
- Trẻ biết kết hợp con vật với môi trường sống (rừng, ao, vườn, chuồng).
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, sáng tạo, phối hợp tay – mắt khi làm sản phẩm.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm khi tạo vườn động vật.
- Rèn kỹ năng vận động nhẹ qua các trò chơi mô phỏng con vật.
3. Thái độ:  
- Trẻ hứng thú tham gia, biết yêu thương động vật.
-  Trẻ có ý thức sáng tạo và chia sẻ sản phẩm với bạn bè.

	- Giấy màu, bìa, đất nặn, đất sét, bút màu, kéo an toàn, keo dán.
- Tranh ảnh động vật, mô hình thú bông.
- Sân trường hoặc lớp có bàn ghế dễ di chuyển.
- Trang phục gọn gàng, thoải mái.
- Tâm thế sẵn sàng sáng tạo.

	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô kể câu chuyện ngắn về một khu vườn động vật thần tiên.
“Con thích tạo con vật nào nhất?”
“Chúng sẽ sống ở đâu trong vườn thần tiên?”
- Giới thiệu: hôm nay các con sẽ tạo ra vườn động vật tưởng tượng của riêng mình.
2. Hoạt động 2: trải nghiệm chính
Hoạt động quan sát – sáng tạo – vận động liên hoàn:
- Bước 1: Quan sát và lựa chọn con vật
Trẻ quan sát tranh, mô hình, thảo luận với bạn để chọn con vật yêu thích. Cô hướng dẫn trẻ nhận biết đặc điểm: hình dạng, màu sắc, nơi sống.
- Bước 2: Tạo con vật và môi trường sống
Trẻ dùng giấy màu, bìa, đất nặn, bút màu để tạo con vật và môi trường sống (cây, ao, hang, chuồng). Trẻ có thể làm nhóm hoặc cá nhân.
- Bước 3: Vận động mô phỏng con vật
Khi tạo xong, trẻ vận động nhẹ theo con vật vừa làm: nhảy như thỏ, bò như gấu, bay như chim. Hoạt động này giúp trẻ rèn kỹ năng vận động thô đồng thời tăng hứng thú.
- Bước 4: Trưng bày vườn động vật
Trẻ đặt sản phẩm lên bàn hoặc khu vực trưng bày, giới thiệu con vật và nơi sống của chúng cho cả lớp nghe.
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Trẻ đi dạo tham quan “vườn động vật” do cả lớp tạo ra.
 Cô hỏi trẻ:
“Con thích con vật nào nhất?”
“Con học được điều gì về động vật hôm nay?”
-  Cô nhận xét, khen ngợi trẻ về sự sáng tạo, hứng thú tham gia, khả năng hợp tác và vận động đúng.
-  Nhắc trẻ giữ gìn sản phẩm và vệ sinh tay sau khi chơi.
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát
- Trẻ thảo luận.

- Trẻ tạo hình con vật

- Trẻ vận động

- Trưng bày sản phẩm.
- Trẻ giới thiệu

- Trẻ tham quan
- Trẻ trả lời

- Trẻ thu dọn đồ chơi

	Hoạt động chiều:
LQCV:
- Tập tô chữ cái m, n, l
Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	* Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái: m, n, l
- Trẻ tô theo nét chấm chủa chữ cái m, n, l
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng ngồi đúng tư thế, cầm bút tô theo nét chấm của chữ m, n, l không tô chờm ra ngoài.
* Thái độ
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào động học tập, giữ gìn sách vở
	- Tranh tập tô của cô.
- Vở tập tô của trẻ.
- Sáp màu, bút chì
- Bàn ghế đủ trẻ ngồi.

	* HĐ 1: Trò chuyện.
- Hát bài: con cào cào. Trò chuyện về bài hát và dẫn dắt vào bài.
 * HĐ 2: Tiến hành hoạt động
- Cô treo tranh cho trẻ phát âm chữ cái M (in hoa), m (in thường), 𝓂 (viết thường), chỉ các chữ cái (m) trong từ 
- Cho trẻ đọc tên hình vẽ, tìm và nối chữ cái (m) trong từ với chữ cái (m) trong vòng tròn.
- Tập tô chữ cái: m.
Cô hỏi trẻ các nét của chữ cái (m) là nét gì? Cô gợi ý khi trẻ chư biết: Chữ (𝓂) có 2 nét móc xuống, và 1 nét móc 2 đầu
Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, cách cầm bút, tư thế ngồi tô.
Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ tô các nét.
Cho trẻ phát âm chữ m) , tô chữ (𝕞) in rỗng, tô chữ (𝓂) hoàn chỉnh theo nét chấm 
- Tập tô chữ cái: (n, l)  tương tự như tô chữ cái (m).
- Trẻ thực hiện tô cô đi bao quát, giúp dỡ trẻ tô chưa dúng và chậm
* HĐ 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô

- Trẻ quan sát tranh và phát âm chữ cái
- Trẻ đọc tên hình vẽ, nối chữ
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát 
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ giở sách


- Trẻ tô các nét, tô chữ i
- Tô chữ t, c



- Trẻ cất đồ dùng 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………





Thứ 3 Ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con côn trùng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của côn trùng
- Cách bảo vệ con côn trùng có lợi, tiêu diệt côn trùng có hại… 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	KPKH:
- Khám phá 1 số con côn trùng và chim  (5E)
	1. Kiến thức (Science)
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên một số con côn trùng: bướm, ong, kiến.
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên một số con chim: chim sẻ, chim bồ câu, chim én
- Biết đặc điểm nổi bật:
+ Côn trùng: cơ thể nhỏ, nhiều chân, có cánh (một số loài)
+ Chim: có lông vũ, có mỏ, có cánh, biết bay
- Phân biệt được côn trùng và chim
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc khi trả lời câu hỏi
- Kỹ năng làm việc nhóm
3. Thái độ
- Hứng thú tham gia hoạt động
- Biết yêu quý, bảo vệ động vật, không bắt hay phá tổ chim

	Tranh ảnh/video: bướm, ong, kiến, chim sẻ, chim bồ câu, chim én
Nhạc bài hát: “Con bướm xuân”, “Chim chích bông”
Lô tô, vòng phân loại
Bảng nhóm, đồ dùng học tập

	1. Gây hứng thú (Engage)
- Cô cho trẻ xem video ngắn về côn trùng và chim.
- cô hỏi trẻ:
+ Con nhìn thấy những con vật nào?
+ Chúng có điểm gì giống nhau?
“Hôm nay chúng mình cùng khám phá côn trùng và chim nhé!”
2. Hoạt động khám phá (Explore)
Chia trẻ thành nhóm, mỗi nhóm quan sát 1–2 con vật
-  Trẻ khám phá
Quan sát: hình dáng, số chân, cánh, cách di chuyển
So sánh:
Con côn trùng – con chim
Con biết bay – con không biết bay
Cô gợi ý, khuyến khích trẻ tự nêu nhận xét
3. Giải thích (Explain)
- Đại diện nhóm lên chia sẻ:
Nhóm 1, 2
=> Côn trùng: cơ thể nhỏ, thường có 6 chân, một số có cánh (bướm, ong)
Chim: có lông vũ, có mỏ, có cánh, biết bay
Giáo dục
Không bắt côn trùng có ích
Không bắn chim, phá tổ chim
4. Mở rộng (Elaborate)
Trò chơi: Nghe tiếng đoán con vật
Phân loại nhanh: côn trùng – chim
- Con gì, sống ở đâu? (nối con vật với môi trường sống)
- Trò chơi: Chim bay, cò bay
5. Đánh giá (Evaluate)
- Trẻ gọi đúng tên con vật
- Phân biệt được côn trùng và chim
- Trẻ tham gia tích cực, mạnh dạn trả lời
- Nhận xét – khen ngợi
	
- Trẻ xem video

 - Trẻ trả lời
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 - Trẻ về 2 nhóm quan sát khám phá
 - Trẻ khám phá
 
 


- Trẻ trả lời

 - Trẻ đại diện nhóm lên chia sẻ
- Trẻ lắng nghe  






- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời  
 


	Hoạt động ngoài trời:
- HĐCCĐ:
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây, sỏi đá
	- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng chạy, phản xạ nhanh, chú ý lắng nghe hiệu lệnh; biết chơi đoàn kết, chờ lượt, không xô đẩy và giữ an toàn cho bản thân và bạn bè.
	Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch làm “tổ chim”; nhắc trẻ mặc trang phục gọn gàng, giày dép phù hợp; 
- Đồ chơi phân, lá cây, sỏi, đá… 
	* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Cô thiệu tên trò chơi, cách chơi
Chọn một trẻ làm mèo, các trẻ còn lại là chim sẻ. Chim sẻ đi lại trong sân, khi mèo hô “Mèo đi tìm chim!”, chim sẻ chạy về tổ an toàn. Chim sẻ bị mèo chạm sẽ làm mèo ở lượt sau. Trẻ chơi theo hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ chơi tích cực, nhắc trẻ giữ an toàn và tiếp tục hoạt động tự do.

	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi



- Trẻ chơi tự chọn

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: nấu ăn
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con côn trùng 
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về con côn trùng; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều
Dạy trẻ KNS:
Khi con sợ ong, con sẽ làm gì?
	1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết được cảm giác sợ ong là bình thường, biết các hành vi an toàn khi gặp ong, 
2. Kỹ năng
-  Rèn kỹ năng tự kiểm soát cảm xúc, ra quyết định đúng và tìm sự trợ giúp từ người lớn khi cần. 
3. Thái độ
- Trẻ có thái độ bình tĩnh khi bị ong đốt, có ý thức bảo vệ bản thân.
- Không nghịch trêu chọc tổ ong.

	-  Video ngắn mô phỏng tổ ong
Hình ảnh con ong, thẻ tình huống an toàn, còi hoặc chuông để báo hiệu tình huống, khu vực chơi an toàn, tranh vẽ các hành vi đúng – sai khi gặp ong..

	* Bước 1: Khởi động
- Cô cho trẻ xem video ngắn về tổ ong.
Cô hỏi trẻ: “Ai đã từng gặp ong? Khi thấy ong, con cảm thấy thế nào?” để trẻ bày tỏ cảm xúc, sau đó giới thiệu hình ảnh hoặc mô hình ong và giải thích: ong có thể đốt nếu chúng ta chạm vào hoặc làm ong sợ hãi, nhưng chúng ta có thể phòng tránh để không bị đốt.
* Bước 2: Giới thiệu hành vi an toàn
Cô hướng dẫn trẻ các hành vi an toàn khi gặp ong như: đứng yên, không vung tay, từ từ rút lui khỏi khu vực ong, gọi người lớn giúp đỡ, không la hét hay chạy nhanh. Cô minh họa hành vi đúng – sai bằng tranh hoặc đóng vai, hỏi trẻ nhận xét hành vi nào an toàn, hành vi nào nguy hiểm.
* Bước 3: Thực hành tình huống đóng vai
Cô tạo các tình huống giả định: một nhóm trẻ đóng vai người chơi, một số trẻ hoặc mô hình đóng vai ong. Trẻ thực hành di chuyển xung quanh, gặp “ong” phải áp dụng đúng các hành vi an toàn: đứng yên, từ từ rút lui, gọi người lớn. Cô nhắc nhở trẻ quan sát xung quanh, không đùa giỡn, không xô đẩy bạn.
* Bước 4: Thảo luận và chia sẻ
Sau khi thực hành, trẻ cùng ngồi lại chia sẻ cảm giác khi gặp ong, kể lại cách xử lý mà mình đã làm, cô nhận xét, khen ngợi những trẻ thực hiện đúng quy tắc, nhấn mạnh rằng bình tĩnh, quan sát và tìm sự trợ giúp là cách an toàn khi gặp ong.
* Bước 5: Kết thúc và củng cố
- Cô tổng kết các quy tắc an toàn, cho trẻ nhắc lại hành vi đúng khi gặp ong và tổ chức trò chơi nhanh: “Đúng hay sai?” bằng việc giơ thẻ hành vi để củng cố kiến thức và kỹ năng.
	
- Trẻ xem video
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe 



-Trẻ lắng nghe


- Trẻ nhận xét hành vi đúng – sai

- Trẻ đóng vai







- Trẻ chia sẻ cách xử lý 




- Trẻ lắng nghe giơ thẻ hình


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




Thứ 4 Ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con côn trùng và chim, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của côn trùng và chim.
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT
- Xác định vị trí của đồ vật (trước sau trên dưới, phải trái so với bản thân, với vật chuẩn.


	* Kiến thức
- Trẻ nhận biết và xác định vị trí của đồ vật so với bản thân (trước, sau, trái, phải) Xác định vị trí của đồ vật so với vật chuẩn (trên, dưới, trước, sau, trái, phải
* Kỹ năng
Phát triển tư duy không gian, ngôn ngữ toán học; rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và diễn đạt bằng lời.
* Thái độ
- Hứng thú tham gia vào hoạt động, biết hợp tác cùng bạn trong quá trình học 

	- Một số đồ vật, con vật hình ảnh quen thuộc (hộp quà, quả bóng, con vật …để ở các vị trí khác nhau

	* HĐ1: Trò chuyện
- Trẻ hát bài ”Cá vàng bơi” cô và trẻ trò chuyện  về 1 số con vật sống dưới nước.
* HĐ2: Tiến hành hoạt động
a. Ôn xác định vị trí đồ vật so với bản thân
+ Quạt trần đang vị trí nào so với các con?
+ Chiếc ghế các con đang ngồi thì ghế đang ở phía nào của các con?
- Cô đặt một chiếc bàn trước mặt trẻ và hỏi: "Chiếc bàn này ở đâu so với con?"
- Đặt một hộp quà phía sau trẻ và hỏi: "Hộp quà này ở đâu so với con?"
- Tiếp tục thay đổi vị trí đồ vật (trái, phải) để trẻ quan sát và trả lời.
b. Xác định vị trí đồ vật so với vật chuẩn
- Nhận biết phía trên, phía dưới, phía sau- phía trước, phía trái- phải 
+ Cô đặt búp bê lên bàn trẻ nhắm mắt, đặt tiếp đồ vật bên cạnh, trên đầu, dưới bàn
+ Cho trẻ chơi tương tự như trên
+ Cho trẻ quan sát trong lớp, nói xem phía trên tủ có gì? phía dưới có gì?
+ Cho trẻ chơi cùng cô: gọi trẻ đứng trước cô, bạn đứng sau cô. Sau đó cô đổi vị trí và hỏi để trẻ xác định vị trí
- Trò chơi nói nhanh vị trí hiệu lệnh của cô
Cô đưa một hình ảnh và yêu cầu trẻ nhanh chóng xác định vị trí của một đồ vật trong hình.
"Con thấy con gấu đứng ở đâu so với cái ghế
- T/C: Về đúng chỗ 
+ Cách chơi: Cho trẻ vừa đi vừa hát. khi nghe cô nói hiệu lệnh (phía sau ghế, phía trước ghế... Cả lớp phải chạy về đứng đúng vị trí đó. Cô có thể đổi vị trí của ghế, ngôi nhà.
* HĐ3: Kết thúc tiết học
- Cô cho trẻ cất đồ dùng nhẹ nhàng và đi ra ngoài
	
- Trẻ hát và trò chuyện với cô


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát trả lời



- Trẻ quan sát 




- Trẻ trả lời

- Trẻ làm theo yêu cầu
- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ cất đồ dùng

	Hoạt động ngoài trời:
- HĐCCĐ:
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, chơi với lá cây, sỏi đá
	- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng chạy, phản xạ nhanh, chú ý lắng nghe hiệu lệnh; biết chơi đoàn kết, chờ lượt, không xô đẩy và giữ an toàn cho bản thân và bạn bè.
	Sân chơi rộng, bằng phẳng, an toàn; kẻ vạch làm “tổ chim”; nhắc trẻ mặc trang phục gọn gàng, giày dép phù hợp; 
- Đồ chơi phân, lá cây, sỏi, đá… 
	* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Cô thiệu tên trò chơi, cách chơi
Chọn một trẻ làm mèo, các trẻ còn lại là chim sẻ. Chim sẻ đi lại trong sân, khi mèo hô “Mèo đi tìm chim!”, chim sẻ chạy về tổ an toàn. Chim sẻ bị mèo chạm sẽ làm mèo ở lượt sau. Trẻ chơi theo hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ chơi tích cực, nhắc trẻ giữ an toàn và tiếp tục hoạt động tự do.

	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi


- Trẻ chơi tự chọn

	Hoạt động góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: nấu ăn
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con côn trùng - chim 
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về con côn trùng; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều
- Học sách toán
Xác định vị trí
Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ 
	- Trẻ nhận biết và gọi đúng vị trí của đồ vật so với bản thân và so với đồ vật khác: trên – dưới, trước – sau, trái – phải, xác đinh đúng vị trí các đồ vật trong sách
- Có kỹ năng: quan sát, so sánh và diễn đạt bằng lời; biết lật sách, làm bài theo yêu cầu.
- Trẻ hứng thú học tập, chú ý lắng nghe và tích cực tham gia hoạt động, giữ gìn sách vở bút.
	- Vở Bé làm quen với toán và tập tô chữ số số.
- Bút chì đen, bàn ghế
- Một số đồ dùng minh họa (bóng, búp bê, hộp…).
	1. Ổn định 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi ngắn: “Bóng ở đâu?”
- Đàm thoại để trẻ nói vị trí của đồ vật (trên – dưới, trước – sau).
2. Hướng dẫn trẻ học sách toán
- Cô giới thiệu bài: “Xác định vị trí”.
- Cô hướng dẫn trẻ mở đúng trang sách.
- Cô nêu yêu cầu từng bài:
+ Quan sát tranh.
+ Xác định vị trí các sự vật trong tranh.
+ Nói to vị trí (ví dụ: con chim ở trên mái nhà…)
Cô cho trẻ thực hiện.
3. Trẻ thực hiện
- Trẻ làm bài trong sách toán.
- Cô quan sát, gợi ý, sửa sai cho trẻ chưa xác định đúng vị trí, tô màu chưa đúng theo yêu cầu.
4. Củng cố – Kết thúc
- Cô hỏi lại: đồ vật ở vị trí nào?
- Khen ngợi trẻ học tốt, nhắc trẻ cất sách gọn gàng.
	
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô


-Trẻ lắng nghe
- Trẻ mở sách

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời
- Trẻ cất đồ dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




	Thứ 5 Ngày 22 tháng 01 năm 2026
	[bookmark: _Hlk208950162]Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về một số con côn trùng, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của côn trùng.
- Cách bảo vệ con côn trùng có lợi, tiêu diệt côn trùng có hại. 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc:
- Hát vận động “Con chuồn chuồn” ST Vũ Đình Lê
- Nghe hát “Chị ong nâu và em bé”
ST Tân Huyền
- TCÂN: tiết tấu âm nhạc
	* Kiến thức:
-  Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca bài Con chuồn chuồn.
- Trẻ biết lắng nghe và cảm nhận bài hát Chị ong nâu và em bé.
-  Trẻ biết gõ đệm theo tiết tấu đơn giản.
* Kỹ năng:
 Vận động minh họa nhịp nhàng theo bài hát.
- Phối hợp tay – chân – cơ thể khi vận động và chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng nghe – bắt chước tiết tấu.
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc, qua đó giáo dục trẻ biết chờ đến lượt, hợp táckhi chơi trò chơi âm nhạc.

	* Đồ dùng của cô:
Nhạc bài hát: Con chuồn chuồn, Chị ong nâu và em bé.
Video/ hình ảnh: chuồn chuồn, ong.
Nhạc cụ gõ mẫu.
* Đồ dùng của trẻ:
Nhạc cụ gõ: phách tre, trống lắc (mỗi trẻ 1 dụng cụ).
Mũ con vật
	* HĐ1: Trò chuyện
Cô cho trẻ xem video có nhạc nhẹ về con chuồn chuồn, con ong, cho trẻ vận động tự do
+ Trong video có con gì?
+ Con vật đó bay như thế nào?
Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài
* HĐ2: Cách tiến hành
a. Dạy hát: “Con chuồn chuồn”
- Để chúng mình hát hay và chính xác hơn chúng mình nghe cô hát bài hát một lần nhé
- Cô hát 1 lần (không đệm nhạc)
- Cô vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác?
- Cô và trẻ cùng hát
+ Khi hát bài hát này con cảm nhận được điều gì?
- Bài hát được viết với giai điệu vui tươi, bài hát miêu tả hình ảnh con chuồn chuồn bay lượn nhẹ nhàng trong thiên nhiên, thể hiện sự hồn nhiên và niềm yêu thích của trẻ đối với thế giới xung quanh.
- Bài hát sẽ hãy hơn khi các con hát kết hợp với vận động đấy
- Cả lớp hát vận động (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ)
- Tổ hát vận động(Cho trẻ thay đổi đội hình)
- Nhóm hát vận động bằng dụng cụ âm nhạc
- Cá nhân hát vận động
- Cả lớp hát vận động kết hợp đi vòng tròn
b. Nghe hát: “Chị ong nâu và em bé”
- Cô giới thiệu bài hát “Chị ong nâu và em bé” của nhạc Tân Huyền sáng tác, xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé!
+ Cô vừa hát tặng các bạn bài hát gì ?
+ Bài hát do ai sáng tác ?
+ Khi cô hát xong bài hát nói về hình ảnh gì?
- Cô hát lần 2
GD: Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên, kính trọng và biết ơn những người lao động chăm chỉ, đồng thời hình thành thái độ lễ phép, ngoan ngoãn và tình cảm thân ái.
Lần 3: Cô múa minh họa khuyến khích trẻ minh họa động tác cùng cô
c. Trò chơi âm nhạc: “Tiết tấu âm nhạc”
- Giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần
- Nhận xét, khuyến khích trẻ
*HĐ3: Kết thúc tiết học.
Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ xem video vận động tự do
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời 
- Trẻ hát
​- Trẻ trả lời
- ​Trẻ lắng nghe
​


- Trẻ hát vđ cùng cô
- Cả lớp hát vđ
- 3 tổ hát vđ
- Nhóm hát vđ
​- Cá nhân hát vđ


​- Trẻ lắng nghe​
​
​
- Trẻ trả lời
- trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ minh hoạ động tác cùng cô
- Trẻ lắng nghe luật chơi và cách chơi
- Trẻ chơi 2 lần


	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: Thời tiết trong ngày






TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Chơi tự chọn
	- Trẻ biết quan sát và gọi tên một số hiện tượng của thời tiết và cảnh quan trong sân trường.
- Trẻ có kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định. 
- Biết được lợi ích của thời tiết với cơ thể và có biện pháp gữi gìn cơ thể khoẻ mạnh.
- Giúp trẻ biết cách bảo vệ cơ thể khi đi mưa hoặc đi nắng.
rẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng chạy, phản xạ nhanh, chú ý lắng nghe hiệu lệnh; biết chơi đoàn kết, chờ lượt, không xô đẩy và giữ an toàn cho bản thân và bạn bè.
	- Câu hỏi đàm thoại
- Sân chơi sạch sẽ, rộng an toàn






- mũ chim mũ mèo, vẽ vòng tròn làm tổ chim

	* Quan sát:
-  Cho trẻ hát bài trời nắng trời mưa và trò chuyện cùng trẻ 
+ Bạn nào biết hôm nay thời tiết thế nào?
+ Thời tiết như vậy có ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta không?
+ Cảnh quan trong sân trường thế nào?
+ Những thứ này có tác dụng như thế nào?
+ Khi chơi các con phải làm gì ?
+ Chúng mình cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
GD trẻ biết giữ gìn sức khỏe.
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Cô thiệu tên trò chơi, cách chơi
-  Chọn một trẻ làm mèo, các trẻ còn lại là chim sẻ. Chim sẻ đi lại trong sân, khi mèo hô “Mèo đi tìm chim!”, chim sẻ chạy về tổ an toàn. Chim sẻ bị mèo chạm sẽ làm mèo ở lượt sau. Trẻ chơi theo hiệu lệnh, không xô đẩy nhau.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ chơi tích cực, nhắc trẻ giữ an toàn và tiếp tục hoạt động tự do.

	
- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe





	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: nấu ăn
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con côn trùng 
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về con côn trùng; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
Thơ:
“Ong và bướm”
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài thơ "ong và bướm " và thuộc bài thơ.
- Hiểu nội dung bài thơ nói về con ong biết chăm chỉ, có trách nhiệm và vâng lời  mẹ
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, mạch lạc, biết ngắt nghỉ phù hợp theo nhịp thơ.
- Rèn kỹ năng nghe, nói, trả lời câu hỏi.
Biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc và nét mặt.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ siêng năng, vâng lời cha mẹ, không ham chơi bỏ việc.


	- Video bài thơ “ong và bướm”
- Hình ảnh Powerpoint về nội dung thơ, que chỉ, tivi

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cho trẻ vận động và hát: “bướm vàng?”
Trò chuyện về bài hát dẫn dắt vào bài.
* HĐ2: Cách tiến hành
a. Đọc diễn cảm:
- Cô đọc lần 1: Giới thiệu tên bài thơ, tác giả cô sưu tầm
- Cô đọc lần 2: kèm hình ảnh Powerpoint
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
Giảng nội dung: Bài thơ kể về bướm rủ ong đi chơi nhưng ong từ chối vì còn bận làm việc theo lời mẹ dặn. Qua đó, bài thơ dạy trẻ biết chăm chỉ, có trách nhiệm và vâng lời cha mẹ
- Cô đọc lần 3: Đọc theo video
b. Đàm thoại
Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Trong bài thơ có những con vật nào?
+ Bướm rủ ong làm gì?
+ Vì sao ong không đi chơi?
+ Con học được điều gì từ bạn ong?
Giáo dục trẻ Bài thơ dạy chúng mình phải chăm chỉ làm việc, vâng lời cha mẹ, không ham chơi.
c. Trẻ đọc thơ: Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần 
- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân
- Cô khuyến khích trẻ đọc theo hình thức đọc to đọc nhỏ. Cô đưa 1 tay ra trước các con đọc nhỏ, đưa 2 tay đọc to (cô bao quát trẻ đọc sửa sai cho trẻ)
- Cả đọc lại cùng cô một lần 
* HĐ3: Kết thúc 
- Cô nhận xét, khen ngơi trẻ
	
- Trẻ hát, trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời




- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Cả lớp đọc thơ,
Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ đọc lại



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




	Thứ 6 Ngày 23 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, quan sát sức khỏe, cảm xúc của trẻ khi đến lớp. 
Trò chuyện cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Cô và trẻ trò chuyện về tên một số con côn trùng và chim, trò chuyện về đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, sinh sản, môi trường sống của côn trùng và chim.
- Cách bảo vệ con côn trùng có lợi, bảo vệ loài chim không săn bắn phá tổ chim. 
- Tận dụng các tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin thú vị, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình
- Vẽ con cua
(Theo các bước gợi ý)
	* Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm nổi bật của con cua: thân (mai), càng, chân, mắt; biết cách vẽ con cua theo các bước đơn giản.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng vẽ nét cong, nét tròn, cầm bút đúng cách.
- Biết tô màu phù hợp, không lem ra ngoài.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động, yêu quý sản phẩm của mình và bạn. 

	- Vở tạo hình. Bàn ghế bút màu.
Video cô vẽ con cua theo các bước
 Tranh: vẽ con cua đã tô màu
- Nhạc nhẹ để trẻ làm bài.
 
	* HĐ 1: Trò chuyện.
-  Cô đọc câu đố vui về con cua.
- Trò chuyện: con cua sống ở đâu, có những bộ phận nào?
- Cô giới thiệu đề tài: “Hôm nay cô và các con cùng vẽ con cua nhé!”
 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động.
a. Xem tranh đàm thoại theo tranh    
- Cô cho trẻ quan sát tranh con cua, đặt câu hỏi gợi mở để trẻ trả lời: Trong tranh cô vẽ con gì? Con cua có màu gì? Cua có những bộ phận nào?
b. Cô cho trẻ xem video vẽ con cua
+ Cô hỏi trẻ lần lượt các bước vẽ con cua. 
c. Trẻ thực hiện 
Cô cho trẻ vào bàn thực hiện, cô mở băng nhạc để trẻ nghe và vẽ con cua.
Trong quá trình trẻ làm, cô bao quát, nhắc tư thế ngồi, hỗ trợ trẻ còn chậm, động viên trẻ làm cho sản phẩm của mình đẹp hơn. Cô nhắc nhở trẻ tô màu sắc đẹp
d.Trưng bày và nhận xét 
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
Cô cho trẻ nhận xét tranh của bạn: Con vẽ con cua có mấy càng mấy chân? Vì sao con thích con cua của bạn vẽ?
Cô nhận xét chung, tuyên dương những trẻ có sản phẩm đẹp.
* HĐ 3: Kết thúc tiết học
- Cô cùng trẻ cất đồ dùng và đi ra ngoài
	

- Trẻ trả lời





- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời 

- Trẻ xem video và trả lời


-Trẻ thực hành



- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ nhận xét

 

- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Hoạt động 
ngoài trời:

Quan sát: Thời tiết trong ngày 
TCVĐ: chú sâu thần tốc

	- Trẻ biết quan sát và gọi tên một số hiện tượng của thời tiết và cảnh quan trong sân trường 
- Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, giữ gìn cơ thể khi thời tiết thay đổi.
- Trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng chạy, phối hợp vận động theo nhóm, biết nghe hiệu lệnh; khuyến khích tinh thần đoàn kết, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh và giữ an toàn.
	- Câu hỏi đàm thoại
- Sân chơi ngoài trời sạch sẽ, an toàn, kẻ vạch làm điểm xuất phát và đích; nhắc trẻ mặc trang phục gọn gàng,
	*Quan sát: Cô cho trẻ ra sân quan sát 
+ Bạn nào giỏi cho cô biết hôm nay con thấy thời tiết thế nào?
+ Thời tiết như vậy chúng ta cảm thấy như thế nào?
+ Cảnh quan trong sân trường ra sao?
+ Chúng mình cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
Gd trẻ biết bảo vệ sức khỏe ăn mặc phù hợp với thời tiết để bảo vệ cơ thể.
* Chơi vận động: Chú sâu thần tốc
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội xếp thành hàng dọc nối nhau thành “chú sâu”. Khi cô hô “Những chú sâu thần tốc!”, đội nào di chuyển nhanh về đích mà không đứt hàng sẽ thắng. Trẻ chơi theo hiệu lệnh, không xô đẩy, giữ khoảng cách an toàn.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen các đội thi tích cực, nhắc trẻ giữ an toàn và chuyển sang hoạt động khác.
	
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi theo cặp

	Hoạt động  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng trại chăn nuôi
- Góc phân vai: nấu ăn
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, in, tô màu, cắt dán một số con côn trùng - chim
- Góc học tập: Xem tranh tranh lô tô, phân loại lô tô về con côn trùng; học chữ, số đã học; bảng chun học toán, nặn, sao chép số, chữ cái, đếm que tính

	Hoạt động chiều:
   Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện… đã học trong tuần.
- Kể tên bạn ngoan, lễ phép..
2. Kỹ năng
- Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.
3. Thái độ
- Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn
- Có ý thức noi gương bé ngoan
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần

- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 
2. Biểu diễn văn nghệ:
- Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 
- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…
- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.
Cô cho các bạn nhận xét về bạn
Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.
- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan
- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.
4. Kết thúc
Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.
- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ 
	
- Trẻ hát theo nhạc

- Trẻ thể hiện bài hát của mình


- Trẻ nhận xét về bạn


- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 


- Trẻ nêu cảm nghĩ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………
Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




